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BIẾU MẢƯ VE QUẢN LÝ THUẾ 

ĐỚI VỚI HÀNG HÓA XUÁT KHẤU, NHẬP KHẢU
(Kèm theo Thông tư số 86/2026/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2026 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính)

rp Ạ n  • Ẵ %Tên Biêu mâu Ẩ ! ♦ ẠSÔ hiệu

Cồng văn đề nghị gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt Mầu số 01

Thông báo về việc không được miễn thuế/giảm thuế/hoàn 
thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gia hạn nộp thuế, khoản thu 
khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá 
nợ/phục hồi xoá nợ

Mầu sổ 02

Quyết định gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm 
nộp, tiền phạt

Mầu số 03

Công văn đề nghị hoàn tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm 
nộp, tiền phạt nộp thừa Mầu số 04

Thông báo tỉếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ Mau số 05

Thông báo bổ sung hồ sơ Mầu số 06

Quyết định về việc hoàn tiền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu

Mau số 07

Quyết định thu hồi hoàn thuế Mau số 08

Thông báo về việc bù trừ tiền được hoàn Mau số 09

Thông báo về việc nộp thuế và các khoản thu khác đối với 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Mau số 10

Thông báo tỉền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu Mầu số 11

Công văn đề nghị miễn tiền chậm nộp Mầu số 12

Quyết định miễn tiền chậm nộp Mầu số 13
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Công văn đề nghị hoàn thuế Mau số 14

Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện đề nghị hoàn 
thuế nhập khẩu.

Mầu số 15

Quyết định hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu

Mầu số 16

Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất 
khẩu, nhập khẩu

Mầu số 17

Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập 
khẩu

Mầu số 18

Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu

Mau số 19

Công văn đề nghị Bộ Tài chính xác nhận chủng loại và định 
lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc 
tế/Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài

Mầu số 20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế 
nhập khẩu đổi với hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc 
tế/Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài

Mầu số 21

Công văn đề nghị cấp sổ định mức miễn thuế hoặc bồ sung 
định lượng hàng hóa miễn thuế của cơ quan đại diện tổ chức 
quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của 
tô chức phi chính phủ

Mau số 22a

Công văn đề nghị cấp sổ định mức miễn thuế hoặc bồ sung 
định lượng hàng hóa miễn thuế của thành viên cơ quan đại 
diện tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan 
đại diện của tồ chức phỉ chính phủ

Mầu số 22b

Sổ định mức miễn thuế của cơ quan đạỉ diện tổ chức quốc 
tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của tồ 
chức phi chính phủ (do cơ quan hải quan cấp)

Mầu sổ 23 a
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SỔ định mức miễn thuế của cá nhân thuộc cơ quan đại diện 
tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại 
diện của tồ chức phi chính phủ (do cơ quan hải quan cấ

Mầu số 23b

Công văn đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ 
trực tiếp cho an ninh/quốc phòng

Mầu số 24

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị miễn 
thuế để phục vụ đảm bào an sinh xã hội, khắc phụ hậu quả 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt 
khác

Mầu số 25

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an 
sinh xă hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch 
bệnh và các trường hợp đặc biệt khác

Mau số 26

Danh sách cá nhân/hộ gia đỉnh/hộ kinh doanh đầu tư, 
trồng nông sản tại tỉnh của Campuchia tiếp giáp tỉnh.... 
biên giới của Việt Nam năm....

Mầu số 27

Công vãn đề nghị xác nhận chùng loại, định lượng hàng 
hóa miễn thuế theọ điều ước quốc tế

Mầu số 28

Văn bản xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn 
thuế theo điều ước quốc tế đối với trường hợp điều ước 
quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng 
miễn thuế

Mầu số 29

Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan hàng hoá nhập 
khẩu tại chỗ

Mầu số 30

Bảng kê chi tiết hàng hóa dự kiến nhập khẩu miễn thuế 
theo tồ hợp, dây chuyền

Mầu số 31

Thông báo chuyển nhượng dự án đầu tư Mầu số 32

Thông báo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn 
thuế

Mau số 33

Thông báo về việc hoàn thành chế tạo máy móc, thiết bị
Mầu số 34
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Thông báo về việc hoàn thiện lắp đặt tổ hợp, dây chuyền
Mau số 35

Công văn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu Mầu số 36

Quyết định về việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu/nhập khẩu

Mầu số 37

Công vãn đề nghị không thu thuế Mau số 38

Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu

Mau số 39

Quyết định về việc huỷ quyết định ấn định thuế đối với 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Mầu số 40

Quyết định khoanh tiền thuế nợ Mầu số 41

Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền 
thuế nợ

Mầu số 42

Công văn đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt

Mầu số 43

Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt Mau số 44

Công văn đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đâ được xoá Mầu số 45

Quyết định phục hồi tiền thuế nợ đã xoá Mầu số 46

Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ Mầu số 47

Thông báo về việc nộp dần tiền thuế nợ Mầu sổ 48

Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế Mau số 49

Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Mầu số 50

Quyết định về việc gia hạn thòi hạn kiểm tra thuế tại trụ 
sở người nộp thuế

Mau số 51

Thông báo tạm dừng kiểm tra Mầu số 52

Biên bản công bố Quyết định kiểm trà Mầu số 53

Biên bàn kiểm tra Mầu số 54
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Kết luận kiểm tra Mau số 55

Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Mầu số 56

Thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh Mầu số 57

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh Mau số 58

Thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh Mầu số 59

Thông báo huỷ bỏ tạm hoãn xuất cành Mầu số 60

Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cường chế 
thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Mầu số 61

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong 
tòa tài khoản của người nộp thuế bị cường chế mở tại tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Mầu số 62

Công văn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản Mầu số 63

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuế bàng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương 
hoặc thu nhập

Mầu số 64

Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về khoản tiền lương 
hoặc thu nhập của cá nhân bị cường chế

Mầu số 65

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1

Mầu số 66

Văn bản đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ 
tục hải quan của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác gửi 
cơ quan hài quan

Mầu số 67

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuế bàng bỉện pháp thu tiền, tài sản khác của đối 
tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ

Mầu số 68

Công văn yêu cầu cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang 
nắm giữ hoặc công nợ phải trả đối với người nộp thuế bị 
cưỡng chế

Mầu số 69
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Công văn xác minh tài sản Mầu số 70

Biên bản xác minh tài sàn Mầu số 71

Công vãn gửi Uỷ ban nhân dân các cấp đề nghị kê biên, 
bán đấu giá tài sản kê biên

Mầu số 72

Công văn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh

Mầu số 73

Công vãn đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh 
nghiệp do cơ quan quản lý thuế lập

Mau số 74



TÊN TỎ CHỨC (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : ngày... tháng... nâm...
V/v đề nghị gia hạn nộp 

thuế, khoản thu khác, tiền chậm 
nộp, tiền phạt

Kính g ử i: ............................... <2)

Căn cứ Đ iều ... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;(3)

Càn cứ Đ iều ... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;(3)

Căn cứ Đ iếu... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;(3)

............................... (4), mã số thuế................... địa c h ỉ ................. đang nợ tiền
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt của tờ khai số ... ngày... tháng... 
năm ... đãng ký tại... (hoặc Quyết định ấn định thuế số ... ngày... tháng... 
năm ...)-(5)

Đề n g h ị............................... w  c h o ................................(4)được gia hạn nộp thuế,
khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt, cụ thể:

1. Số tiền đề nghị gia h ạ n : ....................  {Bằngchữ:...)

2. Thời gian đề nghị gia h ạn :........................

3. Lý do đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, khoản thu khác, tiền
phạt:............

Hồ sơ, tài liệu kèm theo: .. .{6)

............................... (4) cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính
xác, trung thực của các nội dung nêu trên./.

Nơi nhện: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
-Nhir tfen; (hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN)
' Lưu: (Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)

Mấu số 01

Ghi chú:
(1) Đối với cá nhân: Bò trống.
(2) Tên cơ quan hài quan có thẩm quyền giải quyểt gia hạn.
(3) Ghi rồ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp đụng.
(4) Tôn người nộp thuế.
(5) Trường hợp sổ tiên nợ thuộc nhiều tờ khai, Quyết định ấn định thuế thì lập bàng kê đính kèm.
(6) Liệt kê tài liệu kèm theo.



TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

HÀNH VĂN BẢN " "
Số: ngày... thảng... năm...

THỒNG BÁO
v ề  việc không đưọ*c miễn thuế/gỉảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý
tỉền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tỉền phạt nộp thừa/gia hạn nộp 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt/miễn tiền chậm nộp/xoá

nợ/phục hồi xoá n ự (1)

Kính g ử i: .............................(2)
(Địa c h ỉ: ........................... )

(Tên cơ quan hải quan)...nhận đuợc công vàn số... ngày... c ủ a .................
(2), mã số th u ế ........... về v iệ c ............. và hồ sơ gửi kèm theo.

Căn cứ Đ iều... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;
Căn cứ Đ iều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;(3)

Căn cứ Đ iều... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;(3)

Căn cứ ...,(3)
(Tên cơ quan hải quan)...............thông báo:
Hồ sơ ..... ................(4) c ủ a ........................ (2) không thuộc trường hợp/đối tượng

được miễn thuế/giảm thuế/hoàn thuế/không thu thuế/xử lý tiền thuế, khoản thu 
khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa/gỉa hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt/miễn tỉền chậm nộp/xoá nợ/phục hồi xoá n ợ /...

Lỵ do: ................... , '  '

Neu ...................... (2) có vướng mác, đề nghị liên hệ với (tên cơ quan hải
quan)................. để được giài đáp. s ố  điện thoại liên h ệ : ...................

(Tên cơ quan hải quan)........thông báo đ ể ........................(2) được biết./.

Nơỉ nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
‘ Như trên; (Ký) ghi rQ họ tên, chức vu, đóng dấu)
- Độ phận có liên quan;
“ Lưu: ỲT, ...
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Mầu số 02

Ghi chủ:
(1) Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thué, không thu thuế, xử lý tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 
thừa, thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền thuế, miễn thuế hàng hóa nhập khâu phục vụ trực 
tiếp an ninh, quổc phòng, gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạưmiền tiền chậm nộp/xoá 
nợ/phục hồi xoả nợ.
(2) Tên người nộp thuế.
(3) Ghi rồ Điều, khoản vãn bàn quy phạm pháp luật áp dụng.
(4) Ghi rồ loại hồ sơ đề nghị



Mấu số 03
TEN Cơ QUAN CHÙ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH ^' Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

VAN BẢN 1 "

Sô: .../QĐ-... ....... , ngày........... tháng .........năm .....

QUYỂT ĐỊNH
v ề  việc gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN 
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế sơ 108/2025/QHỈ 5;
Căn cứ Điều... Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp để tổ chức, hướng dan thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư sổ 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý thuế đối vớỉ hàng hỏa xuất khẩu, nhập 
khấu;

Trên cơ sở xem xét đề nghị gia hạn nộp thuế\ khoản thu khác, tiền chậm
nộp, tiền phạt của .......(tên người nộp thuế, mã số thuế) ... tại văn bản so.... ngày...
thảng ... năm .... và hồ sơ kèm theo;

Theo để nghị của ...

QỤYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ).... được gia hạn nộp 

thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt của tờ khai số ... ngày... tháng... 
năm... đăng ký tại... (hoặc Quyết định ấn định thuế số... ngày... tháng... năm...) 
(*\ cụ thể như sau:

1. Số tiền gia h ạ n : ....................  (Bằng chữ:...)

2. Thời hạn nộp theo quy đ ịnh :......................
3. Thời gỉ an được gia hạn: Từ ngày.... đến ngày........

Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền phạt
người nộp thuê không phải nộp tiên chậm nộp. Khi hêt thời gian gỉa hạn........ (tên
người nộp thuế)... phải nộp đầy đủ số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp,
tiên phạt vào ngân sách nhà nước. Trường h ơ p .........  (tên người nộp thuê)....
không nộp hoặc nộp không đầy đủ số tiền thuế, khoản thu khác, tiền phạt được 
gia hạn vào ngân sách nhà nước sau khi hết thời gian gia hạn th ì .. .(tên người nộp 
thuế)... sẽ bị tính tỉền chậm nộp và cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp 
luật.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. .. .(Tên ngưòi nộp 
thuế)...; (Thủ trưởng các đơn vị cổ liên quan)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhậm
- Như Điều 3;

-L ư u  VT:....

10

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dắu)

Ghỉ chú:
* Trường hợp sổ tiền nợ thuộc nhiều tờ khai, Quyết định ấn định thuế thi lập bảng kê đinh kèm.
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TÊN TÔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... ....ngày........tháng.......năm .........

CÔNG VĂN ĐÈ NGHỊ HOÀN 
TIẺN THUẾ, KHOẢN THU KHÁC 

TIÊN CHẬM NỘP, TIÈN PHẠT N ộ p  THỪA

Kính gử i:............................ ..(tên ca quan có thẩm quyền hoàn thuế).............

I- THÔNG TIN VÈ TỎ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÈ NGHỊ HOÀN THUÊ:
Tên tồ chức, cá nhân........ ......................................................................................................
Mã số thuế:

Địa chỉ:...........................................................................................................................
Điện thoại:......................... Fax:.............................. Email:..........................................
Cơ quan thuế quản lý người nộp thuế: Tên ... Địa chì...
II- NỘI DUNG ĐÊ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(NSNN):
1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

Mầu số 04

Đơn vị: Đồng

Số
TT

Tên
choàn
tiền
nộp
thừa

SỐ, ngày tờ 
khai hải 

quan, tờ khai 
bổ sung, 

Quyết định 
ấn dịnh thuế

Sô,
ngày
giây
nộp
tiền
vào

NSNN

Số tiền phải nộp SÔ tiên 
vào tài

lâ nộp 
íhoản

SỐ tiền 
được 
hoàn

Số tiền 
đề nghị 

hoàn
Ghi chúThu

NSNN
Tiền
gửi

Thu
NSNN

Tiền
gừi

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tông cộng: (băng so)
2. Lý do đề nghị hoàn:

3. Nội dung cam kết cùa người nộp thuế về việc kê khai khấu trừ/ điều chỉnh thuế Giá trị gia 
tăng (GTGT) hàn| nhập khẩu (nếu thừa)
□  Người nộp thuế cam kết số tiền thuế GTGT hàng nhập khầu đã kê khai khấu trừ với cơ quan 
thuế, người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai điều chỉnh với cơ quan thuế số tiền thuế GTGT được 
cơ quan hải quan hoàn.
□  Người nộp thuế cam kết số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa được kê khai, khấu trừ, 
chưa được hoàn tại cơ quan thuế.
4. Hình thức hoàn trả:
- Bù trừ cho số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thuộc tờ khai hải 
quan số........ngày........□
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- Bù trừ vào số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp cho các tờ khai 
hài quan làm thủ tục tiếp theo. □
- Hoàn trả trực tiếp □
Số tiền hoàn trả: Bằng số:.........................................Bằng chữ:...........................................
Hình thức hoàn trả:
□ Chuyển khoản: Tài khoản số:............................ Tại Ngân hàng (KBNN)....................
□ Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước.................................................
Tôi cam đoan nội dung khai ưên là đúng và chịu trách nhiệm trưởc pháp luật về những nội 
dung đâ khai./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(HOẬC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN)

( Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)

Ghi chú:
- “Lý do đề nghị hoàn trả” : Ghi rõ dề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy 
phạm pháp lưật có licn quan.
- KBNN: Kho bạc Nhà nước.
- NSNN: Ngân sách Nhà nước.



TÊN Cơ QUAN CHÙ QUÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

VẰN BẢN
Sô: ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO  

V/v tiếp nhẳn/khỏng tiếp nhân hồ sơ

Kính g ừ i: ................................(l)

(Địa chỉ:.................... )

Căn cứ Điều... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Điều... L u ậ t . . w

Căn cứ Đ iều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;(2)

Căn cứ Đ iều... Thông tư sổ 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu ;(2)

C ă n cứ ...,(2)

(Tên cơ quan hài quan)................. thông báo:

1. Tiếp nhận/không tiếp nhận hồ s ơ .............(3) số... ngày... c ủ a ............. (l),
mã số th u ế ............

Lý do không tiếp nhận hồ s ơ : ...............................(4)

Thành phần hồ sơ đã nộp:

Thời gian nhận hồ sơ:

2. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế:

a) Ket quả phân loại hồ sơ:

□  Hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

□  Kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

b) Thời hạn giải quyết hồ s ơ : .............................
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3. Trường hợp thông báo số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt nộp thừa được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có 
thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa á n :............................... (6)

Nếu ......................(I) có vướng mắc, đề nghị liên hệ với (tên cơ quan hải
quan)................. để được giải đáp. số  điện thoại liên h ệ : ...................

(Tên cơ quan hải quan)... thông báo đ ể ...................... (I)được biết./.

Nơi nhộn: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- N hư trên; (Ký' g h i rõ  họ tên, đ ó n g  dấu)
- Bộ phận có liên quan;
- Lưu: V T ,...

Ghi chủ:
(1) Tên người nộp thuế.
(2) Ghi rõ Điều, khoản văn bàn quy phạm pháp luật áp dụng.
(3) Ghi rồ loại hồ sơ đè nghị miễn thuế, giảm thué, hoàn thuế, khỏn» thu thuá, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt nộp thừa, thông bảo Danh mục hàng hỏa xuất khẩu, nhập khau miễn thuế, miễn thuế hàng hóa nhập khẩu 
phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng...
(4) Ghi rố lý do không tiếp nhận.
(5) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế:
- Đánh dấu (x) vào ô kết quả phãn loại hồ sơ
- Ghi rồ thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định pháp luật.
(6) Trường hợp thông báo số tiền thué, khoản thu khác, tiên chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được xác dịnh theo quyết 
định giài quyết khiếu nại cùa cơ quan cỏ thầm quyền, bản ản, quyết định cùa Tòa án, ghi chi tiểt số tiền thuế theo 
từng tờ khai, từng loại thuế.
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Mẩu số 07
TÊN Cơ QUAN CHÙ QUÀN CỘNG HỚÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH VB Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

Số:....... /QĐ-tên viết tắt của cơ ....... ngậy.... thảng......năm....
quan ban hành VB

Mã sỏ quản lý hải quan

QUYẾT ĐỊNH
v ề  vỉệc hoàn tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tỉền phạt nộp thừa 

đối với hàng hoả xuất khẩu, nhập khẩu

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quàn lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sỗ Ỉ07/20Ỉ6/QH13 ngày
06/4/20ỉ 6; Luật thuế gìả trị gia tăng sổ ................. ; Luật thuế ỉiêu thụ đặc
biệt................. ; Luật thuế bảo vệ môi trường................và Nghị định, Thông tư quy
định chi tiêt thi hành các Luật này;

Căn cứ Luật...;

Căn cứ Điều..'. Nghị đỉnh sổ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp để tổ chức, hưởng dân thỉ hành 
Luật Quản Ịỷ thuế;

Cãn cứ thủ tục thẩm quyền ra Quyết định hoàn tiền thuế, khoản thu khác, 
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại Điều... Thông tư số 86/2026/TT- 
BTC ngày 3Ồ/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quàn ìỷ thuế đối với 
hàng hóa xuất khâu, nhập khâu;

Trên cơ sở công văn đề nghị xử lỷ tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp,
tiền phạt nộp thừa số....ngày.... của người nộp thuế.............Mã số thuê:...... Địa
chỉ:..... và hô sơ kèm theo;

Theo đề xuất tại tờ trình số....ngày.... cùa ,

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Hoàn trả số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt đã 

nộp theo tờ khai/quyết định số ... ngày ...tháng...năm ... cho...(tên người nộp 
thuế) Mã số th u ế......
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VẰN BẢN ---------------------------- -

Số: ...5 ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO  
v ề  việc bổ sung hồ s ơ . . . (1)

Kính g ử i : ............................ (2)
(Địa ch ỉ: ............................)

(Tên cơ quan hải quan)...........  nhận được công văn số... ngày... của
.................... í2), mã số th u ế .....................về việc ...................... và hồ sơ gửi kèm
theo.

Căn cứ Đ iều .... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;(3)
Căn cứ Đ iều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luạt Quản ly thuế;(3)

Căn cứ Đ iều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;(3)

Căn c ứ ...,(3)
(Tên cơ quan hải quan) .................... đề nghị ...................... (2) bồ sung hồ sơ

(hoặc giải trình) tài liệu như sa u :......................... (4)
Thời hạn bổ sung hồ sơ (hoặc giải trình) là: ... ngày kể từ ngày cơ quan hải 

quan phát hành thông báo này.
N e u ...................... (2) có vướnp mắc, đề nghị liên hệ với (tên cơ quan hải quan)

......................để được giải đáp. So điện thoại liên h ệ : ........................
(Tên ca quan hải quan)......................thông báo đ ể ........................ (2) được biết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- N hư trên; (Ký' gfaị rõ họ đ ỏng  dấu)
- Bộ phận cỏ liên quan;
- Lưu: V T , ...

Mấu số 06

Ghi chứĩ
(1) Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, khoản thu khảc, tiền chậm nộp, 
tiền phạt nộp tiiừa, thông báo Danh mục hànạ hóa xuất khẩu, nlìập khẩu miễn thuế, miễn thuế hàng hóa 
nhập khau phục vụ trực tiep cho an ninh, quốc phòng
(2) Tên ngưòi nộp thuế.
(3) Ghi rõ Điệu, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng.
(4) Ghi chi tiết tài liệu cần bổ sung/các nội dung cần giải trình.
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Đơn vị: Đông

STT Nội dung Số tiền được hoàn
1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tự vộ, thuế chống bán phá giá, 
thuế chống trợ cấp

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Thuế GTGT

7 Tiền chậm nộp thuế

8 Tiền phạt vi phạm hành chính

9 Khác

10 Tổng cộng

(B ằng ch ữ :...)

Điều 2. Phần bù trừ với các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) theo 
tờ khai/quyết định số ... ngày ...tháng... năm... cho... (tên người nộp t h u ế ) M ã  số thuế 
..... tại Kho bạc Nhà nước....

x i ì y .
Đ ơn vị: Đ ông

STT Nội dung Số tỉền bù trừ

I Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giả, 
thuế chống trợ cấp

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Thuế GTGT

7 Tiền chậm nộp thuế

8 Tiền phạt vi phạm hành chính

9 Khác

10 Tổng cộng

(Băng chữ:...)

Điều 3. Phần còn lại được hoàn trà sau khi bù trừ với các khoản còn phải nộp 
Ngân sách Nhà nước:......đồng.



18

Đơn vị: Đồng

STT Nội dung Số tiền đưọc hoàn
1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, 
thuế chống trợ cấp

4 Thuế tiêu thụ dặc biệt

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Thuế GTGT

7 Tiền chậm nộp thué

8 Tiền phạt vi phạm hành chính

9 Khác

10 Tổng cộng

I

(Bang chữ:...)

Hình thức hoàn trà:
□huyền khoản

Số tài khoản..........................Tại ngân hàng (KBNN)...........................
O iền mặt

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc nhà nước.........................................
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tên người nộp thuế)

Mã số th u ế ......và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc cơ quan ra
Quyết định........chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng quy định
của pháp luật thuế./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
 - ..(*);
- Lưu: VT, đơn vj soạn thảo.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, g h i rõ  họ tên , đóng  dấu)

Ghi chứ:
Điều 2 dùng để bù trừ khoản được hoàn với khoản phái nộp.
Điều 3 dùng đối với trường hợp hoàn kiêm bù trừ nhưng vẫn còn số tiền được hoàn người nộp thuế đề 
nghị hoàn trả.
(*): Các đom vị cổ liên quan (Cơ quan thuế quản lý người nộp thuế, Kho bạc Nhà nước ...).
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Mầu sổ 08
TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HỌÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

QUYẺT ĐỊNH -—  -------  ----------  ---------------

Số:..... /QĐ ngày ... tháng... năm ...

^■V 19

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc thu hồi hoàn thuế

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN RA QUYÉT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuê sổ 108/2025/QHỈ5;

Căn cứ Luật thuế xuất khấu, thuế nhập khấu số ĨỒ7/20Ỉ6/QHỈ3 ngày
06/4/2016; Luật thuế giả trị gia tăng số ................../ Luật thuê tiêu thụ đặc
biệt................. / Luật thuế bảo vệ môi trường................và Nghị định, Thông tư quy
định chi tiết thi hành các Luật này;

Căn cứ Luật.,.;

Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phù quy định chi tiết một so điều và biện pháp đe to chức, hưởng dẫn thi hành 
Luật Quàn lỷ thuế; ; ỉ. f ị ,

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 pủa Bộ 
. trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quản lỷ thuế đối với hàng hóa xuât khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cứ Quyết định s ổ ...........ngày ... của ...................... quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức cùa (Cục Hải quan/Chi cục Hài quan/...);

Trên cơ sở Quyết định hoàn tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền
phạt số..... ngày......và các tài ỉỉệu kèm theo của......đối với (tên người nộp thué)....,
mã số thuế..... ;

Theo đề nghị củ a .............................................................................................

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi tiền thuế đã hoàn đối với: (Tên người nộp thuế).....

ivia uiub................................

Đia chỉ:......................................
r p  A Ẩ t t A . 1 A IVTông sô tiên thuê là : ............... ............... đồng

(bằng chữ : ............................... .......................................................................■)■
Trong đó:
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Đưn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Quyết định 
hoàn thuế

Tờ khai hải 
quan SỐ

tỉền
thuế
đã

được
hoàn

Ngày
ngân
sách
hoàn
trả

Số tiền thu hồi hoàn thuế

Ghi
chúSố Ngày Số

Ngày
đăng

ký

Thuế
xuất/nhập

khẩu
(Tiểu

mục...)

Thuế...
(Tiểu

mục...)
rr« ^Tong

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tổng cộng

Lý do thu h ồ i: ....

Điều 2. Đề nghị (tên người nộp thuế ).... nộp số tiền thu hồi hoàn và tiền
chậm nộp phát sinh vào số tài khoản:..............tại Kho bạc nhà nước....; mã Kho
bạc Nhà nước.....; mã Ngân hàng của Kho bạc Nhà nước.......; mã địa bàn hành
chính:.....

Tên đơn vị hưởng:.......Mã QHNS:......

Tiền chậm nộp phát sinh sau khi nộp tiền thu hồi hoàn thuế được tính theo 
quy định tại Luật Quản lý thuế và các vãn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Tên người nộp thuế)..., (Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan hải 
quan), (Tên Kho bạc nhà nước) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhộn: THỦ TRƯỜNG c ơ  QUAN
- N hư Điều 3; (Kỷ' ghi rồ họ tên, đỏng dầu)
- Lưu V T ,...
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VẢN BẢN --------------------------------
,--------------  ngày .... tháng ... năm ...

Số:......./TB-.....

THÔNG BÁO 
v ề  việc bù trừ tiền được hoàn

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 
30/6/2026 của Bộ tmởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu,

(Tên cơ quan hải quan)....... thông báo:

Theo đề nghị c ủ a ......(tên người nộp thuế, mã số thuế) tại công văn số
....... tháng......năm ............

Số tiền ....................  được hoàn theo Quyết định số..........
nệày......tháng...... năm.........(tên cơ quan hải quan ra thông báo} đã bù trừ vào số
t iề n .............. (tên, số tiền của khoản nợ) còn nợ của tờ khai/Quyết định s ố ..............
ngày......tháng năm..... c ủ a ....................(tên người nộp thuế)

Lý d o : ................. (tên người 'nộp'thuế) đề nghị hoàn nhưng vẫn còn nợ số
tiền................. (tên, số tiền của khoản nợ) của tờ khai/Quyết định trên.

(Tên cơ quan hải q u an ) ..............thông báo để..............................(tên người
nộp thuế) được biết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Người nộp thuế hoặc tổ chức cá nhân đại (Ký g h i ịẻn đỏng  dẳù)
diện cho người nộp thuế;
- Lưu: VT, đơn vj soạn thảo.

Mau số 09

Ghi chủ:
Nội dung phần căn cứ cỏ thổ thay đổi khi văn bản quy phạm pháp luật thay đổi.
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Mẩu số 10
TÊN Cơ QUAN CHÙ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

VĂN BẢN

Số: ...» ngày... tháng... năm...

THỔNG BÁO 
về nộp thuế và các khoản thu khác đổỉ vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Điều ... Luật quản lý thuế sổ 108/2025/QH15;

Căn cứ Điều ... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu,

(Tên cơ quan'hải quan)...thông báo (Tên người nộp thuế/ngân hàng, tổ 
chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu tiền bản đấu giả)

1. THÔNG TIN VÊ NGƯỜI N ộp  THUẾ:
L Tên người nộp thuế /ngân hàng, tổ chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu tiền bán 
đấu g iá : .......................................................................................................................

2. Mã số thuế (nếu có ) : ................................................................................................

3. Địa c h ỉ: ................................................................................................................................

II. TÍNH THUẾ CỦA c ơ  QUAN HẢI QUAN:
1. Lý do nộp:
2. Số tiền phải nộp:

2.1. Thuế xuất khẩu:

2.2. Thuế nhập khẩu:

2.3. Thuế tự vệ/chống bản phá giá/thuế chống trợ cấp:

2.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

2.5. Thuế bảo vệ môi trường:
2.6. Thuế giá trị gia tăng:

2.7. Tiền chậm nộp:

2.8. Tiền phí, ỉệ phí:

2.9. Khoản thu khác (nếu cỏ):



r*-\ Ẵ A . • ÀTông sô tiên :.......................................................................................

(Bằng chữ:....................................................................................)

3. Thời hạn nộp tiền thuế/tiền chậm nộp/tiền phí, lệ phí, khoản thu khác (nếu có):

4. Mức tính tiền chậm nộp:

5. Nơi nộp/hình thức nộp/Tài khoản nộp/Tên đơn vị thụ hưởng:

Trường hợp (người nộp ỉhuế/n^ân hàng, tô chức tín dụng/cơ quan, tổ chức thu 
tiền bán đấu giá) có ý kiến về việc..., đề nghị liên hệ với...(tên cơ quan hải 
quan)... để được hướng dẫn thực hiện, số  điện thoại liên hệ:...

(Tên cơ quan hải quan)... xin thông báo để ...(tên người nộp thuế) được biết./.

Nơi nhận:
- Như trẽn;
- Bộ phận có liên quan;

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, g h i rõ  họ tên, đ ó n g  dấu)
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Mẩu số 11
TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CO QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN

Số: •••> ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO 
về tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt còn thiếu

Cãn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/Q H 15;

Căn cứ khoản... Đ iều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu,(I)

(Tên cơ CỊuan hải quan)............................... (2) thông báo: ................................(3)
còn nộp thiếu tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt của tờ khai số ... 
ngày... tháng... năm... đăng ký tại.../Quyết định số ... ngày... tháng... năm... 
là : ..............đồng.

1. Nội dung thông báo về số tiền thuế còn thiếu:

Số tiền thuế phải nộp/bảo lãnh:..............đồng;

Số tiền thuế đã n ộp :......... đồng;

Số tiền thuế còn th iếu:.............đồng, chi tiết bao gồm các khoản thuế phải
nộp như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT Sắc thuế Số tiền

1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt

4 Thuế giá trị gia tăng

. . .

Tổng cộng

2. Nộỉ dung thông báo về tiền chậm nộp, tiền phạt, khoản thu khác còn
thiếu:

Tổng số tiền thuế chậm nộp/bị phạt/khoản thu k h ác:.............đồng;

Số ngày chậm n ộ p :............ ngày;

Mức tính tiền chậm n ộ p :............



Tổng số tiền chậm nộp/tiền phạt/khoản thu khác phải n ộ p :......... đồng;(4)

Số tiền chậm nộp/tiền phạt/khoàn thụ;khác đã n ộ p :......... đồng;

Số tiền chậm nộp/tiền phạt còn th iếu:..............đồng.

Đề n g h ị............................... (3) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
trên vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

(Tên cơ quan hải quan).................... (2) thông báo đề............................. (3) biết
và thực hiện./.

Nơi nhậnỉ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Người nộp thụế hoặc cơ quan được (Kýt g h ì rõ  họ tên, đóng  dấu)
ủy nhiệm thu, tổ chức tín đụng (nếu thuộc 
trường hợp ủy nhiệm thu bảo lãnh);
- L ư u :V T , ...

Ghi c h ú :
(1) Ghi rồ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp đụng.
(2) Tên cơ quan hải quan ra thông báo.

(3) Tên người nộp thué hoặc cơ quan dược ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng (nếu thuộc trường hợp ủy 
nhiệm thu bảo lành).



TÊN NGƯỜI NỘP THUẺ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do -  Hạnh phúc

Sô:........ ........... ngày..........tháng ........ năm ......
V/v đề nghị miễn tiền chậm 

nộp

Kính gửi: ....(Tên cơ quan hải quan)...

Căn cứ Đ iều... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Đ iều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Cãn cứ khoản... Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đổi với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu;

1. Tên người nộp thuế:.....................................................................................

2. Mã số thuế:................................. .....................................................................

3. Địa chỉ nhận thông b á o : ..............................................................................

4. Điện thoại:..................................... E-mail:....................................................

5. Đề nghị ....(tên cơ quan hải quan).... miễn tiền chậm nộp theo quy định 
tại Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, cụ thề như sau:

5.1. Lý do miễn tiền chậm nộp :...... ;

5.2. Giá trị vật chất bị thiệt h ạ i: ... đồng;

5.3. Số tiền chậm nộp đề nghị m iễn :.....đồng;

5.4. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu)

(1).... ......

(2)........
... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin 

nêu trên./.

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Như trên; (hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUỴÈN)
~ Ký, ghi rồ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu cỏ)
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Mẩu sổ 12



TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HỐÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÀNH VĂN BẢN -:-------- :-------------

Sô: /QĐ-... ........  ngày ........ thảng .......... năm,

QUYẾT ĐỊNH
về việc miễn tỉền chậm nộp đối vói... (tên người nộp thuế).....

THỦ TRƯỞ NG  C ơ  QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quàn lý thuế sổ 108/2025/QHỉ 5;

Căn cứ Điều... Nghị định sẻ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp đê to chức, hướng dấn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản ỉỷ  thuế đoi với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khau;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị mỉễrìltiền chậm nộp cùa .... (tên người nộp 
thuế).... , mã sổ thuế... /

Theo đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn tiền chậm nộp tờ khai số ... ngàỵ... cho ...(tên người nộp
thuế), mã số th u ế ................. . địa chỉ ................. với so tiền chậm nộp: .... đồng
(Bằng chữ: ...)\

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. ... (Tên người 
nộp thuế)..., trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc cơ quan hải 
quan...chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Aw  nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN yỊ
- Như Điều 2; (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Lưu: V T ,....

Ghì chủ:
* Trường hợp cỏ nhiều tờ khai, cỏ thể ỉập phụ lục đỉnh kèm Quyết định.
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TÊN TỐ CHỨC(1)

Số
V/v đề nghị hoàn thuế ...

Kính g ử i: ............................... (2)
I. Thông tin về tỗ chức, cá nhân đề nghị hoàn thuế

« > -f-. A  * • A  A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

ngày... thảng... năm...

Mẩu số 14

1. Tên người nộp thuê: 
Mã số thuế:

Căn cước công dân/Hộ chiêu sô: ... Ngày câp: Nơi cấp: ...
Quốc t ịc h : ...............................
Địa c h ỉ : .............................
Điện thoại:..................  Fax (nếu có): ... Email (nếu có): ...
2. Tôn người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy th ác :.............................
Mã số thuê: I [ ị J  ' 1 1 1  I I 1 1  I

Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: Nơi cấp: ...
Quốc t ịch :.............................
Địa c h ỉ: ...............................
Điện thoại:.................... Fax (nếu có): ... Email (nếu có): ...
Hợp đồng đại lý hải quan s ố : ................ ng ày ..................

II. Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nirớc
1. Thông tin vê tiên thuê đê nghị hoàn trả:

Đơn vị: VNĐ

Loại
thuế

Thông tin 
tờ khai hải 

quan/tò1 khai hải 
quan bổ sung

Thông tin 
Quyết định ấn 

định thuế

Sổ tiền thuế 
đã nộp vào tài 

khoản
Số tiền thuế đề nghị

STT
Số
tờ

khai

Ngày 
tờ khai

Số
Quyết
định

Ngày
Quyềt
định

Thu
Ngân
sách
Nhà
nước

Tài
khoản

tiền
gửi

Bù trừX . . Xsô tiên 
thuế, 

thu khảc 
còn nợ

Bù trừ 
vào sổ 

tiền thuế 
phải nộp

Hoàn
trả

trưc
tiep

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) ơ) (8) (9) (10) (11)

Tồng cộng

(Bằng chữ: . . .)
2. Lý do đề nghị hoàn thuế:.............................(3)
3. Thông tin về hàng hỏa đề nghị hoàn thuế:
3.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng:

□  Có, số chứng từ thanh toán :....................
□  Không.
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3.2. Việc sử dụng, gia công, chế biến:
□  Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.
□  Đã qua sừ dụng, gia công, chế biến.

3.3. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ 
chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất:

a) Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt N am :.................... ........
b) Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng h ó a : .............................
c) Thực hiện theo hình thức thuê:

□  Có.
□  Không. r

d) Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn:
□  Có.
□  Không.

4. Hình thức hoàn trả:
4.1. Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ {cột 9) thuộc tờ khai hải quan 

số ... ngày...
4.2. Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp {cột 10) thuộc tờ khai hải quan số... 

ngày...
4.3. Hoàn trả trực tiếp {cột ỉ  ỉ):
Số tiền hoàn trả: Bằng s ố : .............................

Bằng ch ữ :.............................
Trong đó: □C huyển  khoản: Tài khoản s ố : .................  Tại Ngân hàng

(Kho bạc Nhà nước)................
□  Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước

Hồ sơ, tài liệu kèm theo: ............................. (5)
Tổ chức/cá nhân cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về những số liệu đã khai,/.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN (hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÊN)
H . Kỷ> ghi rõ họ tên; chức vụ và đỏng dầu (nếu cỏ)

C hứ ng  chì h àn h  n g h ề  số:...
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Ghi chủ:
(ỉ) Đoi vớ/ cả nhân: Bỏ trong.
(2) Tên cơ quan cỏ thẩm quyển hoàn thuế.
(ỉ) Ghi rõ Điêu, khoản văn bàn quy phạm pháp lĩiật áp dụng.
(4) Trườĩig hợp mảy móc, thiếí bị, dụng cụ, phươĩìg tiện vận chuyển cùa các í ồ chúc, cả nhân được phép 
tạm nhập, tải xuầt khi tạm nhập giá tỉnh thuế nhập khẩu được tinh trên giá đi thuê, đi mượn thì không 
thuộc các trườììg hợp được hoàn thĩiể.
(5) Liệt kê tài liệu kèm theo.



Mầu số 15
BẢO CẢO TÍNH THUÉ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUÉ

NHẬP KHÂU

(Kèm theo công văn đề nghị hoàn thuế s ổ .... ngày....)

Tên người nộp th u ế :...

Mã số thuế:... Địa chi:...
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Số, ngày Hợp đồng nhập khẩu: ... 

Số, ngày Hợp đồng xuất khẩu: ...

STT

Tỏr khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tir, linh 
kiện (N L .V T , LK)

T ờ  khai xuắt khầu sản 
phồm

Mă 
nguyên 

liệu, 
vật tu, 

linh 
kiện 
nhập 
khẩu

M â
sàn

phổm
xuất
khẩu

Lượng 
NL, 
VT, 

LK sử 
dụng 
cho 
sản 

phẩm 
xuát 
khẩu

Định
mức
sử

dụng
thực

tế

Sổ 
tiền 
ỉhuế 
nhập 
khổ u 

đã 
nộp

Số
tiền
thuế

đề
nghị

hoàn/
không

ỉhu

Ghi
chủ

số-
Ngày

tờ
khai
hài

quan-
sổ 

thử  tự  
dòng 
hàng

Tên 
nguyên 

liệu, 
vột tir, 

linh 
kiện 

theo tờ  
khai 
hải 

quan

Đon
vỉ

tỉnb
Ltrọng

Tri
giá
tỉnh
thuế

Thuế
suất
thuế
nhập
khẫu

SỐ
tiền
thuế
nhập
khổu
phài
nộp

Số,
ngày

tở*
khai
'liăi

quan

Tên
sàn

phầm
theo

tờ
khai
hái

quan

Đơn
vl

tỉnh
Lượng

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( H ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

•••» ngày... thảng...năm...

NGƯỜI NỘP THUÉ (hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP 
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ)

(Ký, ghi rồ họ tên. đóng dầu)



XÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VẢN BẢN -------------------------------------
—— . ngày... tháng... năm...

SỐ :..../Q Đ -... ỗ  6

Mã số quản lý hải quan(1)
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Mau s ố  16

QUYẾT ĐỊNH
về việc hoàn thuế/không thu thuế đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

THỦ TRƯ Ở NG  CO QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH <2)

Căn cứ Điểu... Luật Quản ỉỷ thuế Sỡ Ĩ08/2025/QHỈ5;(y
Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp đê tô chức, hướng dân thi hành 
Luật Quản lý thuế;(3)

Căn cứ Điều ... Thông tư sỗ 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 cùa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khâu, nhập 
khẳu;(3)

Căn cứ...
Theo hô sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế c ủ a ..............(4), mã sô thuê

............... địa c h ỉ ..............và tờ trình số... ngày... của .................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền thuế/không thu thuế theo tờ khai số ... ngày...(5) 
c h o ................. (4), mã số th u ế .................., địa c h ỉ ..................với số tiền như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT LOẠI THUÉ SỐ TIÈN

1

2

3

4 

~ 5

6

Thuế xuất khẩu 

Thuế nhập khẩu
-----------------------------------— ------

Thuế tự vệ/thuế chống bán phá 
giá/thuế chống trợ cấp

Thuế tiêu thụ đặc biệt
------------------------ ----------------------------------------------

Thuế bảo vệ môi trường 

Thuế giá trị gia tăng
• - ................................ •• ----------------------- ------------------

Tổng cộng
--ị 4
(Băng chữ:...)
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Đơn vị: VNĐ

Điều 2. P h ần  bù trừ v ớ i c á c  k h oản  phải n ộ p  N g â n  sá c h  N h à  n ư ớ c  th e o  tờ
k h a i/Q u y ế t  đ ịn h  s ố . . .  n g à y . . .  c h o ...................s* \ m ã s ố  t h u ế ...................... tại K h o  b ạc
N h à  n ư ớ c :(6)

STT Nội dung Số tiền bù trừ

1
2

3

”  4

5 ~
6

8
9

Thuc xuât khâu
Thuể nhập khẩu
Thuẽ tự vệ/thuê chông bán phá 
giá/ thuế chống trợ cấp
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế bẵo vệ môi trương
Thuê giá trị gia tăng
rp *  A  1 A A At ẠTiên chậm nộp thuê
Tiền phạt vi phạm hành chính
Khác

---------------------------------------------------------------- ■ ---------------------------- •

Tồng cộng
(Băng chữ:...)

Điều 3. Phần còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ với các khoản còn phải 
nộp Ngân sách Nhà nước:í7)

Đơn vị: VNĐ

STT Nội dung Số tiền được hoàn
1
2

3

4

6
7

...r
9

Thuê xuât khâu
Thuế nhập khẩu
Thuê tự vệ/thuê chông bán phá 
giá/thuế chống trợ cấp
Thuê tiêu thụ đặc biệt
Thuể bào vệ môi trường
Thuê giá trị gia tăng
Tiên chậm nộp thuê
Tiền phạt vi phạm hành chính
Khác

Tông cộng
(Băng chữ:...)
Hình thức hoàn trả:

□  Chuyển khoản: số tài khoản: ... Tại Ngân hàng (Kho bạc Nhà nước)...
□  Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ...



Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như Điều 4; ghì rfì họ (ên> đóng dấu)
- Cơ quan thuế;
- Kho bạc Nhà nước;

- Lưu: V T ,...
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Đ iề u  4 . Q u y ế t đ ịn h  n ày  c ó  h iệ u  lự c  k ể  từ  n g à y  k ý ........................ (4), m ã số
t h u ế .....................v à  c á c  b ộ  phận  n g h iệp  v ụ ....................... (8) c h ịu  trách n h iệm  thi hành
Q u y ế t đ ịn h  n à y ./.

Ghi chtiỉ
(1) Công chức xử lý hồ sơ thực hiện cấp mă sổ quàn lý hải quan theo cấu trúc: M ã Đom vị Hải quan/số 
thứ tự/Năm/M ã hoàn thuế/M ã loại hinh tờ  khai. Mã hoàn thuế trước, kiểm tra sau ghi HT01; mã kiểm 
tra truớc, hoàn thuế sau ghi HT02.
(2) Ghi chức danh của người có thẩm quyền quyết định hoàn thuế/không thu thuế.
(3) Ghi rõ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng.
(4) Tcn người nộp thuế.
(5) Trường hợp có nhiều tờ khai, liệt kê chi tiết số tiền thuế theo từng tờ  khai tại Phụ lục đính kèm.
(6) Điều 2 dùng để bù trù khoản tiền dược hoàn với khoản tiền phải nộp.
(7) Điều 3 áp dụng đối với trường hợp hoàn kiêm bù trừ nhưng chưa hết, người nộp thuể đề nghị hoàn 
trả.
(8) Các bộ phận nghiệp vụ chịu trách nhiộm thi hành Quyết định.



TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH  

VĂN BẢN

PHỤ LỤC
DANH MỤC TỜ KHAI HOAN THUẾ/KHÔNG THU THUẾ
(Kèm theo Quyết định so .../QĐ-.... ngày... tháng... năm... của....)

Đơn vị: VNĐ

STT
Thông tỉn tờ khaỉ 

hoàn thuế/không thu thuế Loại thuế
s é  tiền đưọc 

hoàn/không thu
Số tờ khai Ngày tờ khai

Thuế xuất khẩu

Thuế nhập khẩu
Thuế tự vệ/thuế chống 
bán phá giá/thuế chống 
trợ cấp
Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế giá trị gia tăng

Tổng cộng

(Bằng chữ:...)
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Mau số 17

TÊN TỎ CHỨC

Số:
V/v thông báo Danh mục 

hàng hóa miễn thuế dự kiến 
xuất khẩu, nhập khẩu

ngày ... tháng ... năm ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Cơ quan hải quan ...(2)

Tên tổ chức/cá nhân: ...í3)

Mã số thuế:...

Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố : ... Ngày cấp:

Nơi cấp:... Quốc tịch:...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại: ... số  F ax :...

Lĩnh vực hoạt động :....
Lý do miễn thuế: (ghi cụ thể đối tượng miễn thuế, cơ sở xác định đốỉ tượng miễn 
thuế)... Ị

Nay, thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu 
của:

Dự án đầu tư ...

Ngành nghề đầu tư:...

Địa bàn đầu tư : ...

Hạng mục công trình: ...

(Nếu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết 
hạng mục công trình)

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn 
bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo của nhà 
đầu tư gửi cơ CỊuan đãng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư số ... 
ngày... được cấp bởi...

Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu từ ... đến ...

Các giấy tờ kèm theo gồm:

02 Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, 01 phiếu theo 
dõi, trừ lùi (trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng gỉấy); trường hợp
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thồng báo Danh mục miễn thuế trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan 
hải quan (tồ chức/cá nhân nêu rõ số ... ngày ... Danh mục miễn thuế đã được thông 
báo trên Hệ thống).

Các chứng từ làm cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo 
quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số...ngày...của Bộ trường Bộ Tài chính 
quy định về quản lý thuế đốỉ với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổ chức/cá nhân...(3) cam kết xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đúng mục đích đã 
được miễn thuế.

Đề nghị Cơ quan hải quan...^2) tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế 
dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu cho tổ chức/cá nhân

Ghi chả:
(1) Đổi với cá nhồn: Bỏ trống.
(2Ỉ Ghi tên cơ quan hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế.
(3) Ghi tên tổ chức/cá nhân thông bảo Danh mục miễn thuế.
* Đổi với trưòmg hợp xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tố, tổ chức/cá nhân sử dụng mẫu này 
trong đó: dùng cụm từ “đanh sách hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền thuế” thay cho cụm từ “danh 
mục hàng hoá miền thuế”

Nơi nhộn:
- Như trên;
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TÒ CHỨC/CÁ NHẬN
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
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DANH MỤC
HÀNG HÓA MIẺN THUẾ DỤ KIẾN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẢƯ

S ố : ... n gày ...

1. Tên tổ chức/cá nhân: ...

Mã số thuế:...

Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố : ... Ngày cấp:

Nơi cấp:... Quốc tịch:...

Số điện thoại:... số  F ax :...

2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:...

3. Tên dự án đầu tư:...

4. Địa điểm thực hiện dự án:...

5. Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Vãn 
bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo của nhà 
đâu tư gửi cơ quan đăng ký đâu tư theo quy định của pháp luật về đâu tư sô ... 
ngày... được cấp bởi...

6. Ngày bắt đầu nhập khẩu:... Ngày bắt đầu sàn xuất/nghiên cứu:...

Số, ngày công văn thông báo ngày bắt đầu sản xuấưnghiên cứu

7. Thông báo tại cơ quan hải quan:...

8. Thời gian dự kiến kết thúc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa miễn thuế:...

Mấu số 18

STT Tên hàng, quy cách, 
phẩm  chất

Đcm vị 
tính ’

Số
lượng

Trị giá/Trị giá 
dư kiến •

Ghi chú

Ngày ... thảng... năm... Ngày... thảng... năm...
C ơ QUAN HẢI QUAN TIÉP NHẶN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Kỳ, ghi rõ họ, tên, đỏng dấu) CỦA* TÓ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dâu)

Ghi chú:
Trưởng hợp tlìông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế bằng giấy, cơ quan hải quan làm thủ tục tiếp nhận 
ghi sổ, ngày Danh mục hàng hóa miỗn thuế theo số, ngày ghi trong sổ  theo dõi tiếp nhận.

Đổi với trường hợp miễn thuế 05 nãm.
* Đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế; tổ chírc/cá nhân sừ dụng mẫu này 
trong đó: dùng cụm từ “danh sách hàng hoá xuẩt khẩu, nhập khẩu miễn thuế” thay cho cụm từ “danh 
mục hàng hoả miễn thuế”



Tờ số.../Tồng số tờ

PHIẾU THEO DÕI,
TRỪ LÙI HÀNG HÓA MIỄN THƯÉ XƯẨT KHẲU, THUẾ NHẬP KHẲU

1. Danh mục hàng hỏa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu số... ngày... 
tháng... năm...

2. Tên tổ chức/cá nhân...

Mã số thuế:...

Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố : ... Ngày cấp:

Nơi cấp :... Quốc tịch :...

Số điện thoại: ... số  F ax:...

3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:...
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Mẩu số 19

4. Tên dự án đầu tư : ...

STT
Số, ngày 
tờ  khai 

hải quan

r r  ATên 
hàng, 

quy cách 
phẩm 
chất

Đơn
vị

tính

Số ỉượng hàng 
hóa xuất 

khẩu, nhập 
khẩu theo tờ 

khai hải quan

Số lưọng 
hàng hóa còn 
lại chưa xuất 
khẩu, nhập 

khẩu

Công chức 
hải quan trừ 
lùi, ký tên, 
đóng dấu 
công chức

(1) (2) ... (3) (4) (5) (6) Ợ )

C ơ QUAN HẢI QUAN 
TIÉP NHẬN PHIẾU THEO DỎI TRỪLÙI

(Kỷ ghi rõ họ tên, đống dấu)

Ghì chú:
Đối với trường hợp thông bảo Danh mục miền thuế bằng giấy.
Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận phiếu theo dõi trừ lùi ghi các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4, tờ  số/tổng 
số tờ; (Trường hợp Phiêu theo dõi trừ lùi gôm nhiều tờ, cơ quan hải quan dóng dấu treo lên íẩt cả các 
tờ). . - - - - - - -

Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ghi số liệu các cột từ 1 đến 7 của Phiổu 
theo dồi trừ lùi:
Khi tổ chửc/cá nhân đã xuất khẩu, nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã thông báo, cơ quan hải 
quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận “đà xuât khẩu/nhập khẩu hết hàng hỏa miễn thuế" lên bàn 
chính, lưu 01 bản chụp, cấp cho người nộp thuế 01 bàn chụp và gửi bản chính cho cơ quan hái quan nơi 
cấj) phiếu theo dõi trừ lùi. •
Đổi với trường hợp xuẩt khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tể, tổ chức/cá nhân sử dụng mẫu này trong 
đỏ: dùng cụm từ “danh sách hàng hoá xuât khâu, nhập khẩu miễn thuế” thay cho cụm từ “danh mục 
hàng hoá miễn thuế”



TÊN C ơ  QƯAN(1) CỘNG HÒẨ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........ ngày ... thảng ... năm...
V/v đề nghị xác nhận chủng 

loại, định lượng hàng hóa miễn 
thuế theo Điều ước quốc 

tế/Thỏa thuận

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Thuê xuât khẩu, thuế nhập khâu được sửa đôi, bô sung tại khoản 2 Điêu 1 Nghị 
định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quàn lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Tên tổ chức/cá nhân:... vr
■•■■'.■.MỊ

Chứng minh thư ngoại giao/công vụ/Hộ chiếu (2Í: ...

Ngày cấp:

Nơi cấp :... Quốc tịch :...

Địa c h ỉ: ...

Số điện thoại: số  F ax :...

Do Điều ước quốc tế/Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài... ngày ... về... không quy định cụ thể chủng loại và định 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế theo Điều ước quốc tế/Thỏa 
thuận.

(Tên tổ chức/cá nhân)... đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miền thuế nhập khẩu theo Điều 
ước quốc tế/Thòa thuận giừa Chính phủ Việt Nam với tố chức phi chính phủ nước 
ngoài dự kiến nhập khẩu dưới đây:

STT Chủng ỉoạỉ (Tên hàng) Đơn vị tính Định lượng (Số lirQUg) Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)



Cột (4): Ghi số lượng hàng hóa dự kiến nhập khẩu.

Thời gian dự kiến nhập khẩu t ừ ... đến ...

Nơi dự kiến đãng ký tờ khai hải quan:...

(Tên tổ chức/cá nhân)... cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục 
đích đã được miễn thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.
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Nơi nhận: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Như trên; CỦA TÓ CHỨC/CÁ NHÂN
- Lưu: (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA C ơ QUAN 
NƠI CÁ NHẰN LÀM VIỆC <3)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

G hi chứ:
(,) Đối với cá nhân: Bò trống.
(2). (3) v£j rá chức: Bỏ trong.



Số: ../QĐ-TTg ......... . ngày... thảng... năm ...

QUYÉT ĐỊNH
về việc miễn thuế nhập khẩu đốỉ với hàng hỏa nhập khẩu theo Điều ước quốc 

té/Thỏa thuận gỉữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phỉ chính phủ nước ngoàỉ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cử Luật Tổ chức Chỉnh phủ số 63/2025/QHỈ5;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sổ Ĩ07/2016/QHỈ3;
Căn cứ Nghị định số 134/20Ĩ6/NĐ-CP ngày Oỉ thảng 9 năm 20ỉ 6 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu đã được sừa đổi, bổ sung tại Nghị định so ỉ 8/202ỉ/NĐ- 
CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ theo Điểu uớc quốc tế/Thỏa thuận .... ngày... giữa tổ chức ... và 
Chỉnh phù Việt Nam;

Căn cử...;
Theo đề nghị của Bộ Tài chỉnh tại vân bản s ổ ... ngày...

QUYET ĐỊNH:
Điều 1. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước 

quốc tế/Thỏa thuận ...
1. Tên tổ chức, cá nhân:...
2. Chủng loại, định lượng:

Mau số 21
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Chủng loại (Tên hàng) Đơn  vị tính Định lượng (Số lượng) Ghi chú

Điều 2. Tổ chức/cá nhân nêu tại Điều 1 có trách nhiệm sử dụng hàng hóa 
nhập khẩu miễn thuế đúng mục đích được miễn thuế.

Trường hợp sử dụng không đúng mục đích, tồ chức, cá nhân phải đăng ký 
tờ khai hải quan mới, nộp thuế theo quy định của pháp luật trước khi thay đổi 
mục đích.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Cục trưởng Cục Hải 

quan,... và tổ chức/cá nhân... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TƯỚNG
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Hải quan;

- Tổ chức/cá nhân...;
- Lưu: V T ,. .. .



Sô: ...... . ngày ... thảng ... năm ...
V/v cấp Sổ định mức miễn thuế 
hoặc bổ sung định lượng hàng

hóa miễn thuế

Kính gửi: Chi cục Hải quan khu vực ...

Căn cứ điểm c, điểm d khoản 1, Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung tại khọản 2 
Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Đề nghị Chi cục Hải quan khu vực ...cấp sổ  định mức miễn thuế/bổ sung 
định lượng hàng hóa vào sổ  định mức miễn thuế cho... (tên cơ quan đại diện của 
tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/cơ quan đại dỉện của tổ chức phi 
chính phủ).

Địa c h ỉ: ...

Số điện thoại:... số  Fax:...

Được hưởng ưu đãi theo Điều ước,.. /Thỏa thuận... từ ngày ... đến ngày...

(Tên cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hạp quốc/cơ 
quan đại diện của tổ chức phi chính phủ) ... kính đề nghị Chi cục Hải quan khu
v ự c ......thực hiện cấp sổ  định mức miễn thuế/bổ sung định lượng hàng hóa vào
Sổ định mức miễn thuế cho ... (tên cơ quan đại diện của tồ chức quốc tế ngoài hệ 
thống Liên hợp quốc/cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ) theo quy định 
hiện hành./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA C ơ  QUAN/TÓ CHỨC
(Kỷ, ghi rồ họ tên, đỏng dấu)
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Mẩu số 22a

TÊN CO QUAN/TỎ CHỨC... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

G hì chủ: Mẫu này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị 
định sổ 134/2016/NĐ-CP.



Số: ngày ... thảng ... năm ...
V/v cấp Sổ định mức miễn 

thuế hoặc bồ sung định lượng 
hàng hóa miễn thuế

Kính gửi: Chi cục Hải quan khu vực...

Căn cứ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đồi, bồ sung tại khoản 2 
Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Đề nghị Chi cục Hải quan khu vực ... cấp sồ  định mức miễn thuế/bổ sung 
định lượng hàng hóa vào sổ định mức miễn thuế cho ông/bà: ...

Giấy phép lao động hoặc văn bảri có giá trị tương đương số: ngày cấp

Nơi cấp :...

Có gỉá trị đến ngày:

Cơ quan công tá c :...

Số điện t h o ạ i : s ố  Fax:....

(Tên cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế ngoài hệ thống Liên hợp quốc/Cơ 
quan đại diện của tổ chức phi chính phủ)... kính đề nghị Chi cục Hải quan khu 
vực... thực hiện cấp sổ  định mức miễn thuế/bổ sung định lượng hàng hóa vào sổ  
định mức mỉễn thuế cho ông/bà ... theo quy định hiện hành./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA C ơ  QUAN/TỎ CHỨC

(Kỷ, ghi rồ họ tên, đỏng dấu nểu cỏ)
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Mầu số 22b

TÊN C ơ QUAN/TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

G hi chú: Mầu này áp dụng đối với cả nhân quy định tại điồm c, điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định sổ 
134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC LẬP - T ự  DO - HẠNH PHÚC
SOCỈALĨST REPƯBLỈC ỎF VỈETNAM 

ĨNDEPENDENCE FREEDOM HAPPĨNESS

Mẩu số 23a

B ộ  TÀI CHÍNH 
MINISTRY OF FINANCE

SỎ ĐỊNH MỨC MIẺN THUẾ 
QUOTA BOÒK FOR DUTY FREE GOODS

S ố  s ỗ : .......................TC/
Sỡ quản lý:..............

Sổ tổ chức 
(Office book)



HƯỚNG DÃN

1. sồ  định mức miễn thuế được sử dụng khi người được cấp sổ  tự nhập khẩu hay 
ủy thác nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

2. Khi mất Sổ, cơ quan được cấp sổ cần thông báo ngay cho Chi cục Hải quan khu 
vực nơi cấp sồ.

3. Khi thay sổ mới, cơ quan được cấp sồ phải gửi trà sổ  định mức miễn thuế này 
về Chi cục Hải quan khu vực nơi cấp sổ.

4. Sổ này gồm 8 trang được đánh số từ trang 1 đến trang 8 (trừ trang bìa), được in 
trên khổ A5, trang bìa có màu vàng.

5. Sổ này kèm phụ lục tem rượu, bia, thuốc lá.

6. Bộ Tài chính in, phát hành, quản lý, sử dụng sổ  định mức miễn thuế.

INSTRUCTION

1. The quota book is also used when the user o f the quota book (the person to 
whom the quota book is issued) imports commodities by himself/herself or 
authorizes the other import commodities into Vietnam.

2. If the book is lost, the user is requested to iníòrm immediately to the Provincial 
or Municipal Customs Department.

3. If change the book, the user should retum the quota book to the Provincial or 
Municipal Customs Department.

4. This book includes 8 pages, is numbered from 1 to 8 (except for the cover page) 
and printed on A5 size; the cover page is yellow.

5. This book is attached with stamps o f alcohol, beer and cigarettes.

6. The Ministry o f Finance prints, issues, manages and uses the quota book.



Xác nhận của cơ quan sỏ* hữu sổ  định mức miễn thuế:

Cơ quan/Mission:

46

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Telephone:

f ỷ 
Sô lượng biên chê của cơ quan/Number o f staff members:

..... ngày... tháng ... nàm ... 
NGƯỜI ĐỨNG ĐẰU CÒ QUAN

(Kỷ tên, đóng dấu)
The Head o f Mission 
(Signed and Sealed)



XÁC NHẬN CỦA CHI cụ c HẢI QUAN KHU vực... VỀ THÂN PHẬN 
VÀ TIÊU CHUẨN MUA HÀNG MIẺN THUẾ

Certiíỉcation o f the Provincial or Municipal Customs Department.

Cơ quan :.......................................................................................................................

Mission

Số lượng ngư ời:......................................................... ........................................................

Number o f Staff Members

Được hưởng ưu đãi theo Điều ư ớ c ........hoặc thỏa thuận............ từ n g à y ...........

Enjoys the privileges and immunities under......................d ate .....................................

Chủng loại và định lượng được nhập khẩu, tạm nhập khẩu, mua hàng miễn thuế 
theo Điều ước/thỏa thuận/Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủng 
loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế/thỏa 
thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi chính phủ nước ngoài gồm:

The list and quota o f  duty-free goods alIowed to be imported, temporarily 
imported, purchased as stipulated in Treaties/Agreements/Prime Minỉste^s 
Decisions approving the list and quota o f  duty-free imported goods according to 
International Treaties/Agreements between the Government o f  Viet Nam and 
íoreign non-govemment organizations consist of:

1. Ô tô/Automobile .................... Chiếc/vehicle(s)

2. Xe hai bánh gắn máy/Motorcycle ......................Chiếc/vehicle(s)

3. Rượu/Wine, alcohol .............LíƯQuý/liter(s)/quarter

4. Bia/Beer ..............Lít/Quý/liter(s)/quarter

5. Thuốc lá/Cigarette .............Tút/Quý/carton(s)/quarter

6. Hàng hóa khác/Others

ngày ... tháng,., năm ...
CHI CỤC TRƯỞNG CHI cụ c HẢI QUAN KHƯ vục .

Director o f  the Regional Customs Sub-Department
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THEO DÕI ĐỊNH LƯỢNG MIỄN THUÉ MẶT HÀNG XE Ô TÔ, XE HAI 
BÁNH GẤN MẲY/THE QUOTA OF DUTY-FREE GOODS 

(AUTOMOBILE, MOTORCYCLE)
Ị,

1. SỐ tờ khai/Declaration........ngày/dateđ ... đăng ký tại......../registered at..............

Số lượng/Quantity:.............. xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcyc!e(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the Customs 
seal at the temporary import customs office

2. Số tờ khai/Declaration....... ngày/dated ... đăng ký tại....... /registered at..............

Số lượng/Quantity:..............xe ô tô/Automobile(s);

................xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affìx the Customs 
seal at the temporary import customs offíce

3. Số tờkhai/DecIaration....... ngày/dated ... đăng ký tại......../registered at..............

Số Iượng/Quantity:..............xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gẳn máy/MotorcycIe(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơí làm thủ tực tạm nhập /Affĩx the Customs 
seal at the temporary import customs offíce

I Ghi chủ: Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu cập nhật thông tin về tở khai và 
thực hiện đóng dấu treo của đom vị tại trang này.
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4. SỐ tờ khai/Declaration........ngày/dated ... đăng ký tại........ /registered at

Số lượng/Quantity:............... xe ô tô/Automỏbile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affìx the 
Customs seal at the temporary import customs offíce

5. Số tờ khai/Declaration........ngày/dated ... đăng ký tại........ /registered at

Số lượng/Quantity:............... xe ô tô/Automobi!e(s);

................. xe hai bánh gắn máy/MotorcycIe(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the 
Customs seal at the temporary import customs office

6. Số tờ khai/Declaration........ngày/dated ... đăng ký tại........./registered at

Số lượng/Quantity:...............xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the 
Customs seal at the temporary import customs offíce

Ghi chả: Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu cập nhật thông tin về tờ khai và 
thực hiện đóng dấu treo của đcm vị tại trang này.
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7. SỐ tờ khai/Declaration........ngày/dated ... đăng ký tại........./registered at

Số lượng/Quantity:...............xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /A ffìx the 
Customs seal at the temporary import customs office

8. Sổ tờ khai/Declaration........ngày/dated ... đăng ký tại........ /registered at

Số lượng/Quantity:...............xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the 
Customs seal at the temporary import customs office

9. Số tờ khai/DecIaration........ngày/dated ... đăng ký tại........ /registered at

Số lượng/Quantity:...............xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hài quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the 
Customs seal at the temporary import customs offíce

Ghi chả: Cơ quan Hài quan nơi làm thù tục tạm nhập khẩu cập nhật thông tin về tờ khai và 
thực hiện đóng dâu treo của đơn vị tại trang này.



BỊ CHỦ/OBSERVATION
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Phụ lục tem rưọn, bìa, thuốc lá 
Appendỉx on stamps of aicohol, beer and cigarettes

1. Phụ lục gồm các loại tem để quản lý 3 mặt hàng: rượu, bia, thuốc lá/The 
appendix comprises stamps for the management o f 3 goods: alcohol, beer and 
cigarettes.

2. Số Sổ định mức miễn thuế được in trên mỗỉ tem/The Quota book number is 
printed on each stamp.

3. Số lượng tem mặt hàng rượu, bia, thuốc lá tại Phụ lục phù hợp với định lượng 
miễn thuế quy định tại điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam 
với tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc định lượng tại Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chủng loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu miễn 
thuế theo Điều ước quốc tế/thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tồ chức phi 
chính phủ nước ngoài)/The quantity o f stamps for the management o f alcohol, 
beer and cigarettes in the Appendix is consistent with the duty-free quota 
stipulated in intemational treaties/agreements between the Government o f Viet 
Nam and íoreign non-govemment organizations or consistent with the quota 
stipulated in the Prime Minister’s Decision approving the list and quota o f duty- 
free imported goods according to intemational treaties/agreements between the 
Government o f  Viet Nam and íòreign non-govemment organizations.

4. Các chủng loại tem/Types of Stamps:

a) Đổi với mặt hàng rượu gồm các loại tem: 0,75 lít, 1,5 lít, 2 lít, 3 lít, 4,5 lít, 6 lít, 
18 lít được đánh số thứ tự trên mặt tem từ 1 đến hết số lượng tem theo từng 
quý/Stamps for alcohol: includes types o f 0,75 liters, 1,5 liters, 2 liters, 03 liters,
4,5 liters, 6 liters, 18 Iiters, numbered from 1 to the maximum number as quarterly 
allovved.

b) Đối với mặt hàng bia gồm các loại tem: 8 lít, 12 lít, 16 lít được đánh sổ thứ tự 
từ 1 đến hết số lượng tem theo từng quý/Stamps for beer: includes types o f 8 liters, 
12 liters, 16 liters, numbered from 1 to the maximum number as quarterly allowed.

c) Đối với mặt hàng thuổc lá gồm loại tem: 1 tút được đánh số thứ tự từ 1 đến hết 
số lượng tem theo từng quý/Stamps for cigarette: includes types o f  1 carton, 
numbered from 1 to the maximum number as quarterly allowed.

5. Tem này chi có giá trị khi xuất trình cùng với s ổ  định mức miễn thuế/This 
stamp is only valid when presented with the Quota book.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC LẬP - T ự  DO - HẠNH PHÚC
SÒCIALÌST REPUBLỈC ỎF VIETNAM 

INDEPENDENCE FREEDOM HA PPINESS

B ộ  TÀI CHÍNH 
MINISTRY OF FINANCE

SÓ ĐỊNH MỬC MIẺN THUẾ 
QUOTA BOÒK FOR DUTY FREE GOODS

S ổ  s ổ : .......................CN/.
SỔ quản lỷ : ................

Sỗ cá nhân 
(Personaỉ book)
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HƯỚNG DÃN

1. Sổ định mức miễn thuế được sử dụng khi người được cấp sổ tự nhập khẩu, tạm 
nhập khẩu hay ủy quyền nhập khẩu, tạm nhập khẩu các hàng hóa vào Việt Nam.

2. Khi mất Sổ, người được cấp sồ  cần thông báo ngay cho Chi cục Hải quan khu 
vực nơi cấp Sổ.

3. Khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, sổ  định mức miễn thuế này phải được gửi trả 
về Chi cục Hải quan khu vực nơi cấp sổ.

4. Sổ này gồm 6 trang được đánh số từ trang 1 đến trang 6 (trừ trang bìa), được in 
trên khô A5, trang bìa có màu da cam.

5. Sổ này kèm phụ lục tem rượu, bia, thuốc lá.

6. Bộ Tài chính in, phát hành, quản ỉý, sử dụng sổ  định mức miễn thuế.

INSTRUCTION

1. The quota book is also used when the user o f the quota book (the person to 
whom the quota book is issued) imports commodities by himself/herself or

. authorizẹs the other to import commodities into Viet Nam.

2. If the book is lost, the user is requested to iníòrm immediately to the Provincỉal 
or Municỉpal Customs Department issues the book.

3. When completing the mission term, the user should return the quota book to 
the Provincial or Municipal Customs Department issues the book.

4. This book includes 6 pages, ỉs numbered from 1 to 6 (except for the cover page) 
and printed on A5 size; the cover page is orange.

5. This book is attached with stamps o f alcohol, beer and cigarettes.

6. The Ministry o f  Finance prints, issues, manages and uses the quota book.
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XÁC NHẬN CỦA CHI cụ c HẢI QUAN KHƯ vự c ... VÈ THÂN PHẬN 
VÀ TIÊU CHUẨN MUA HÀNG MIẺN THUẾ

Certiíìcation o f  the Provincial or Niũnicipal Customs Department

Ô ng/bà:.......................................................................................................................

Mr/Mrs

Chức v ụ : .......................................................................................................................

Position:

Cơ quan :.............................................................................................................. ........

Misslon:

Được hưởng ưu đãi theo Điều ư ớ c ........hoặc thỏa thuận........từ n g à y ............

Enjoys the privileges and immunities under........................ d a te ..................................

Chủng loại và định lượng được nhập khẩu, tạm nhập khẩu, mua hàng miễn thuế 
theo Điều ước/thỏa thuận/Quyết định của Thù tướng Chính phủ phê duyệt chủng 
loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế/thỏa 
thuận giữa Chính phủ Việt Nam với .tồ'chức phi chính phủ nước ngoài gồm:

The list and quota o f  duty-free goods allowed to be imported, temporarily 
imported, purchased as stipulated in Treaties/Agreements/Prime Minister's 
Decisions approving the list and quota o f duty-free imported goods according to 
International Treaties/Agreements between the Government o f Viet Nam and 
íbreign non-Govemment organizations consist of:

1. Ô tô/Automobile ...................Chiếc/vehicle(s)

2. Xe hai bánh gắn máy/Motorcycle ......................Chiếc/vehicle(s)

3. Rượu/Wine> alcohol ................Lít/Quý/liter(s)/quarter

4. Bia/Beer .............. Lít/Quý/liter(s)/quarter
5. Thuốc lá/Cigarette .............Tút/Quý/carton(s)/quarter

6. Hàng hóa khác/Others

ngày ... thảng ... năm ...
CHI CỤC TRƯỞNG CHI cục HẢI QUAN KHƯ vực

Director of the Regional Customs Sub-Department



56

THEO DÕI ĐỊNH LƯỢNG MIỄN THUÉ MẶT HÀNG XE Ô TỒ, XE HAI 
BÁNH GẮN MAY/THE QUOTA OF Ì)UTY-FREE GOODS 

(AUTOMOBILE, MOTORCYCLE)

1. Số tờ khai/Declaration..........ngày/dated..........đăng ký tại... ./registered at.........

Số lượng/Quantity:...............xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the Customs 
seal at the temporary import customs office

2. Số tờ khai/Declaration.......... ngày/dated.......... đăng ký tạ i... ./registered at.........

Số lượng/Quantity:............... xe ô tô/Automobile(s);

................. xe hai bánh gắn máy/Motorcycle(s).

Đóng dấu treo của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập /Affix the Customs 
seal at the temporary import customs office

G hi chú: C ơ  quan  H ài q u an  nơ i làm  thủ tục tạm  nhập  khẩu  cập  nhật th ô n g  tin  về tờ  khai và 
thực h iện  đ ó n g  dấu  treo  cùa đơn  vị tại trang  này.



BỊ CH Ủ/OBSERVATION
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Phụ lục tem rưọu, bia, thuốc lá 
Appendix on stamps of alcohol, beer and cỉgarettes

1. Phụ lục gồm các loạỉ tem để quản lý 3 mặt hàng: rượu, bia, thuốc lá/The 
appendix comprises stamps for the management o f  3 goods: alcohol, beer and 
cigarettes.

2. Số Sổ định mức miễn thuế được in trên mỗi tem/The Quota book number is 
printed on each stamp.

3. Số lượng tem mặt hàng rượu, bia, thuốc lá tại Phụ lục phù hạp với định lượng 
miên thuê quy định tại điêu ước quốc tê hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam 
với tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc định lượng tại Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chủng loại và định lượng hàng hóa nhập khẩu miễn 
thuế theo Điều ước quốc tế/thòa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài)/The quantity o f stamps for the management o f alcohol, 
beer and cigarettes in the Appendix is consistent with the duty-free quota 
stipulated in intemational treaties/agreements between the Government o f Viet 
Nam and foreign non-government organizations or consistent with the quota 
stipulated in the Prime Minister’s Decision approving the list and quota o f duty- 
free imported goods according to intemational treaties/agreements betweẹn the 
Government o f Viet Nam and íòreign non-government organỉzations.

4. Các chủng-loại tem/Types of Stamps:

a) Đối với mặt hàng rượu gồm các loại tem: 0,75 lít, 1,5 lít, 2 lít, 3 lít, 4,5 lít, 6 lít, 
18 lít được đánh số thứ tự trên mặt tem từ 1 đến hết số lượng tem theo từng 
quý/Stamps for alcohol: includes types o f0 ,75  liters, 1,5 liters, 2 liters, 03 liters,
4,5 liters, 6 liters, 18 liters, numbered ữom 1 to the maximum number as quarterly 
allovved.

b) Đối với mặt hàng bia gồm các loại tem: 8 lít, 12 lít, 16 lít được đánh số thứ tự 
từ 1 đến hết số lượng tem theo từng quý/Stamps for beer: includes types o f 8 liters, 
12 liters, 16 Iiters, numbered from 1 to the maximum number as quarterly allowed.

c) Đối với mặt hàng thuốc lá gồm loại tem: 1 tút được đánh số thứ tự từ 1 đến hết 
số lượng tem theo từng quý/Stamps for cigarette: includes types o f 1 carton, 
numbered from 1 to the maximum number as quarterly allowecL

5. Tem này chỉ có giá trị khi xuất trình cùng với sổ  định mức miễn thuế/Thỉs 
stamp is only valid when presented with the Quota book.



TÊN Cơ QUAN ĐÈ NGHỊ(,) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ngày ... tháng ... năm ...
V/v miễn thuế hàng hóa 

nhập khẩu phục vụ trực tiếp 
cho an ninh/quốc phòng

Kính gửi: Cục Hải quan.

Căn cứ khoản 22 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 
06/4/2016,

Căn cứ Điều 20 Nghi định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính 
phủ quy định chi tỉết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu được sửa đổi bồ sung bởi điểm d khoản 20 Điều 1 và khoản 2 Điều 2 
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khâu; -„1?

V  V-
Căn cứ Quyết định số ... ngày của ... về việc phê duyệt kế hoạch

nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh/quốc phòng năm ...

Căn cứ Giấy phép nhập khẩu số ... ngày của ...

Cơ quan...(1) đề nghị Cục Hải quan miễn thuế hàng hóa nhập khẩu chuyên 
dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh/quốc phòng, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp nhập khẩu:...

2. Mã số thuế:... Địa chỉ:...

3. Tên hàng: ...
4. Số lượng: ...

5. Trị giá (tính bằng USD hoặc nguyên tệ ) : ...

6. Hàng hóa nhập khẩu thuộc mục: phụ lục: ... Quyết định số ... ngày
c ủ a ...

7. Giấy phép nhập khẩu số ... ngày

8. Hợp đồng nhập khẩu số ... ngày ... /... /...

9. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu/hợp đồng mua bán/hợp đồng cung cấp hàng 
hóa số ... ngày
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10. Nơi dự kiến đăng ký tờ khai hải quan (ghi rõ tại (tên cơ quan hải 
quan).... thuộc Chi Cục Hải quan khu vực): ...

Cơ quan... (1) đề nghị Cục Hải quan miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng 
nêu trên./.

Ghi chủ:
Tên cơ quan đề nghị (Bộ Công an/BỘ Quốc phòng hoặc đơn vị được ủy quyền/phân cẩp) 

Hồ sơ gừi kèm công văn này gồm:
Giấy phép nhập khau: 01 bân chính;
Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: 01 bản chụp;
Hợp đồng ủy thác nhập khẩu/hợp đồng mưa bán/hợp đồng cung cấp hàng hóa: 01 bản chụp; 
Các tài liệu, chứng từ khác có liên quan (nếu có); 01 bàn chụp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Doanh nghiệp nhập khẩu;

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đỏng dấu)

- Lưu: ...



DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐÈ NGHỊ MIỄN 
THUẾ ĐẺ PHỤC VỤ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, KHẮC PHỤC HẬU 
QUẢ THIÊN TAI, THẢM HỌA, DỊCH BỆNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP

ĐẶC BIẸT KHÁC
(Kèm theo công văn sô ... ngày ... củ a ....)

1. Tên tồ chức/cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu:...

2. Mã số thuế :...

3. Căn cước công dân/ Hộ chiếu số :...

Ngày cấp:

4. Nơi c ấp :... Quốc tịch :...

5. Địa c h ỉ: ...

6. Số điện thoại: ... số  Fax:...
7. Văn bản công bố dịch bệnh của cấp có thầm quyền theo quy định của Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa để khắc 
phục dịch bệnh (số văn bản, ngày văn bản, cơ quan ban hành).

8. Tên chương trình, dự án (nếu có );...

9. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án (nếu có ):...

10. Dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan:...

11. Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mỉễn thuế:...

12. Thời gian dự kiến kết thúc việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa miễn thuế ...

13. Nội dung về hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu:

", t
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Mầu số 25

STT
Tên hàng, 
quy cách 

phẩm chất

Đơn vị 
tính Số lượng Trị giá Số, ngày chứng từ 

liên quan Ghi chú

Ghì cỉiửĩ
(1) Số ngày Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, vận đon hoặc các chứng từ khảc có liên 

quan.



Số: .../QĐ-TTg ..... . ngày ... thảng ... năm...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc miễn thuế đối vói hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu để phục vụ đảm 
bảo an sinh xã hội/khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh/các

trường hợp đặc biệt khác

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Càn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QHĨ5;
Căn cử Luật Thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu ngày 06 thảng 4 năm 20 ĩ  6;
Căn cứ Nghị định sô 134/2016/NĐ-CP ngày ồ Ị tháng 9 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu đã được sửa đoi, bể sung tại Nghị định số 18/202ì/NĐ-CP 
ngày ì ỉ  thảng 3 năm 202ỉ của Chỉnh phủ;

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2Ỡ26/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý thuế đối vởi hàng hỏa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cứ...;
Theo đề nghị của Bộ Tài chỉnh tại văn bản số... ngày...

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu để phục vụ đảm 

bảo an sinh xã hội/khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh/trường hợp 
đặc biệt khác...:

1. Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân được miễn th u ế :...
2. Thông tỉn về hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu được miễn thuế

Chúng loại và số lượng hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu được miễn thuế 
(nếu có):
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Mẩu số 26

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
______  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
Tên hàng 
quy cách, 
phẩm chất

Đo n vị 
tính

Lưọng 
dư kiến •

Trị
giá/Trị 
gỉá dự 
kiến

Số ngày chứng từ liên 
quan (Hợp đồng xuất 
khẩU) nhập khẩu; vận 

đơn...)

Ghi
chú

Điều 2. Cơ quan/tồ chức/cá nhân nêu tại Điều 1 có trách nhiệm sử dụng 
hàng hóa xuất lchẩu, nhập lchẩu miễn thuế đúng mục đích được miễn thuế.
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Trường hợp sử dụng không đúng mục đích, cơ quan/tồ chức/cá nhân phải 
đăng ký tờ khai tờ khai hải quan mới, nộp thuế theo quy định của pháp luật 
trước khi thay đồi mục đích.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan,... và cơ quan/tồ 

chức/cá nhân... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơỉ nhận: THỦ TƯỚNG
- Như Điều 3;

- Lưu: VT,...
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DANH SÁCH CÁ NHÂN/HỘ GIA ĐÌNH, H ộ  KINH DOANH ĐẦU T ư,
TRỒNG SẢN PHẨM NÔNG SẢN TẠI T ỈN H ..........CỦA CAMPUCHIA

TIẾP GIÁP TỈNH ... BIÊN GIỚI CỦA VIỆT NAM NẢM............

Mẩu số 27

(Kèm theo vãn bản s ỗ ... ngày... thảng... năm ... của ủy ban nhân dân tỉnh ...)

STT

Tên cá 
nhân/đaỉ •

diện hộ gia 
đình, hộ 

kỉnh doanh

Địa
chỉ
cư

trú(1)

Tên sản 
phẩm nông 
sản đầu tư, 

trồng tại 
Campuchỉa

Diện 
tích 

đầu tư 
hiện 
tai

Diện tích 
đầu tư dự 
kiến mỏ’ 

rộng trong 
năm ...

Dự kiến sản 
lưọng sản 

phẩm nhập 
khẩu về Việt 
Nam năm ...

Ghi
chú

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, ghi rồ họ tên, chức vụ và đỏng dấu)

Ghi chủ:
^  Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú theo quy 
định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 
tháng 6 năm 2021 của Chính phủ và văn bản sửa 
đổi, bổ sưng, thay thể (nốu có).
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Số: ....... ngày ... thảng ... năm...
V/v đề nghị xác nhận chủng 

loại, định lượng hàng hóa miễn 
thuế theo điều ước quốc tế

Kính gừi: ...(2)

Cãn cứ khoản 12 Điều 1 Nệhị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ sửa đoi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Cãn cứ Điều 27 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu,

Tên tổ chức/cá nhân:...

Mã số thuế:...

Cán cước công dân/Hộ chiếu s ố : ...

Ngày cấp: Nơi cấp:...

Quốc tịch :...

Địa chỉ:...

Số điện thoại:... số  Fax:...

Lĩnh vực hoạt động: ...

Lý do miễn thuế: (ghi cụ thể đối tượng miễn thuế, cơ sở xác định đối tượng 
miễn thuế)...

Do điều ước quốc tế... không quy định cụ thể chủng loại, định lượng hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đổi tượng miễn thuế theo điều ước quốc tế, tổ 
chức, cá nhân... đề nghị...(2) xác nhận hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế 
dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu dưới đây của:

Dự án đầu tư/hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu...

Ngành nghề, địa bàn đầu tư ...

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện (ghi rõ mục đích xác nhận 
Danh mục thực hiện miễn thuế cho toàn bộ dự án hoặc theo hạng mục công trình 
hoặc giai đoạn hoặc tổ hợp, dây chuyền hoặc năm tài ch ín h )...

Mấu số 28

TÊN C ơ QUAN/TỎ CHỨC(I) CỘNG HỐẰ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứnệ nhận đăng ký đầu tư 
điều chỉnh hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường 
hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ... số... ngày... 
được cấp bởi...

STT
Tên hàng, quy 

cách phẩm 
chất

Đơn vị 
tính

Số lượng dự kỉến 
xuất khẩu/nhập 

khẩu

Trị giá dự kỉến 
xuất 

khẩu/nhập 
khẩu

Ghi
chủ

Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu từ ... đến ...

Tổ chức/cá nhân,., cam kết xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đúng mục đích 
đã được miễn thuế.

Đề n g h ị. . . (2) xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế dự kiến 
xuất khẩu, nhập khẩu cho tổ chức/cá nhân ... theo quy định hiện hành./.

Nơi nhộnỉ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
- Như trên; CỦÀ TỎ CHỨC/CÁ NHÂN
- Lưu: VT,... (Kỷ tên, đóng dắu (nếu có))

Ghì chả:
( Đổi  với cá nhản: Bỏ trống.
(2) Glìi tên cơ quan đề xuẳt ký kểt hoặc gia nhập điều ước quốc tể, cơ quan quản lý chuyên ngành.
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Mẩu số 29

TÊN Cơ QUAN(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ...... , ngày ... tháng ... năm...
V/v xác nhận chủng loại, 
định lượng hàng hóa miễn 
thuế theo điều ước quốc tế 

(trường hợp điều ước quốc tế 
không quy định cụ thể chủng 
loại, định lượng miễn thuế)

Kính gửi: Tổ chức/Cá nhân...(2)

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 
06/4/2016;

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 
01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điều 27 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cứ Điều ước quốc tế ... ngày ... ký giữa...

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế 
dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế của tả chức/cá nhân(2)...

Nay, xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuê dự kiên xuất 
khẩu, nhập khâu theo điều ước quốc tế, cụ thể như sau:

1. Tên tồ chức/cá nhân:...

Mã sổ thuế:...

Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ...

Ngày cấp: Nơi cấp:...

Quốc tịch:....

Số điện t h o ạ i : s ố  Fax:...

2. Địa chỉ:...

3. Tên dự án đầu tư/hoạt động sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn 
th u ế...



4. Địa điểm thực hiện dự án/hoạt động sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu miễn thuế...

5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo 
của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
số ... ngày... được cấp bởi...
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6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu để thực hiện (ghi rõ mục đích xác nhận 
Danh mục thực hiện miễn thuế cho toàn bộ dự án hoặc theo hạng mục công trình 
hoặc giai đoạn hoặc tổ hợp, dây chuyền hoặc năm tài chính)...

STT
Tên hàng 
quy cách, 
pham chất

Đơn vị 
tính

Số lưọTtg dự kiến 
xuất khau/nhập 

khẩu

Trị giá dự kiến 
xuấỉ khẩu/nhập 

khẩu
Ghi chú

7. Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu từ ... đến ...

N ơ i nhận:  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trên; (Kýt g h ì rQ họ tên, đỏng  dấu)

-Lưu: VT,...

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế hoặc cơ quan quàn lý chuyên ngành.
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu niiễn 
íhuể theo điều ước quổc tể.
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Mẩu số 30

TÊN TỐ CHỨC XUẤT CỤNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHAU TẠI CHỎ") Độc lập - i ự  do - Hạnh phúc

Sô: ...ngày... tháng ...nam...

THỒNG BÁO
HOÀN THÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẴU TẠI CHỎ (2)

Kính gửi: Tên cơ quan hải quan nơi dỉlng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ.

1. Thông tin về tổ chức/cá nhãn xuất khẩu tại chỗ
Tôn người xuất khẩu tại chỗ:...

Mã số thuế: ---------- ----- ---------- ----- ----- ---------- -----  ---------- -----

Địa chỉ:...
Điện thoại:........  Fax:... Email:...
Hợp dồng dại lý hải quan (nếu có) số: ... ngày ...
2. Thông tin về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ (J)
Sỏ. ngày tờ khai: ... tại (tcn cơ quan hải quan)......thuộc Chi cục Hài quan khu

vực...
Mà loại hình tờ khai: ...
Ngưòi mua hàng/người đặt gia công/ngưởi chỉ định giao hàng/người ủy quyền 

(tên, địa chỉ):...
Số ngày Hợp dồng xuất khẩu/hợp đồng gia công/chỉ định giao hàng/ủy quyền 

của thương nhân nước ngoài:...
3. Thông tin về té chức/cá nhân nhập khẩu tại chỗ
len  người nhập khẩu tại chỗ:...

Mă số thuổ: ---- -------------- ---------------------

Địa chỉ:...
Điện thoại: Fax:... Email:...

Tên dại lý hài quan (nộp thuế theo ủy quvền):...

Mã số thuế: ---- -------------- ---- -------------- ---------- ---- ---------

Địa chỉ:...
Điện thoại: ... Fax:... Email:...
Hợp đồng đại lý hài quan (nếu có) số: ... ngày...
4. Thông tin về hàng hóa nhập khâu tại chỗ đă hoàn thành thủ tục hái 

quan í4)
Sô, ngày tờ khai:... tại (tên cơ quan hài quan)... thuộc Chi cục Hái quan...
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Mã loại hình tờ khai:...
Số, ngày Hợp đồng nhập khẩu: ...
5. Thông tin khác có lỉên quan (nếu c ó ): ...
Người nộp thuc hoặc đại diện theo pháp luật của nuười nộp thuể cam đoan số 

liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm truức pháp luật về những số lỉộu dã khai./.

NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT CỦA NGỬÒÌ N ộ p  THUÈ
(Ký, ghi rỏ họ tên; chức vụ và đủng dẩn (nếu cỏ))

Ghi chủ:
(1)Đối với cá nhân: Bỏ trống.
(2) H oàn th àn h  thủ tục hài quan nhập  khâu tại chỗ thực h iện  theo  quy  định tại klioàn 1 

Đ iều 37 I_.uât H àLquạn số  ^ 0 Ị 4 / Q J :i l 3. *
(3), 14) 'Ị 'rường họrp có nhiều  tờ  khai phài ghi chi tiế t theo  từ ng  tờ  khai vào phụ  lục dính 

kcm  T hông  báo hoàn  thành  thủ tục hải quan  nhập  khẩu  tại chỗ như  sau:

T ờ  khai xuất khẩu T ờ  khai nhập  khẩu

Số,
ngày

tờ
khai

M ã
loại
h ình

T ên  cơ  
quan  
Hải 

quan

Số. ngày  hợp 
đồng  xuất 

k h ẩu /h ạp  đồng  
g ia  công /ch ỉ 

đ ịnh  giao 
hàng /ủy  quyền  

cùa thư ơng  
nhân  nước 

ngoài

N gười m ua 
hàng /ngư òi đặt 
gia công /ngư ờ i 
chi đ ịnh  giao 

bàng /ngư ờ i ủy 
quyên  (tên, đ ịa  

chỉ)

Số, 
ngày 

tờ  khai

M ã
loại
h ình

T ên  cơ  
quan  
Iỉả i 

quan

s ổ ,n g à y  
H ợp 
dồng 
nhập  
khẩu
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TÊN TỎ CHỨC(1)
BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ THEO TÓ

HỢP, DÂY CHUYÊN
(Theo tờ khai so... ngày..... tại (tên cơ quan Hải quan)....)

1. Tên tồ chức/cá nhân:...
Mã số thuế:...
Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố : ...

Ngày cấp: ... Nơi cấp:...

Quốc tịch:....
2. Địa chỉ:...
Số điện thoại:... số  Fax:...

3. Tên dự án đầu tư:...
4. Địa điểm thực hiện dự án:...
5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn 
bản cho phép đầu tư theo quy định cùa pháp luật chuyên ngành/Báo cáo của nhà 
đâu tư gửi cơ CỊuan đăng ký đâu tư theo quy định của pháp luật vê đâu tư sô ... 
ngày... được cẩp bở i...
6. Tên tổ hợp, dây chuyền nhập khẩu:...
7. Danh mục miễn thuế nhập khẩu số ... ngày ... đăng ký tại cơ quan hải quan ...
8. Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế:...
9. Thời gian dự kiến hoàn thiện lắp đặt tổ hợp, dây chuyền: ...

Mầu số 31

STT Tên hàng quy cách, 
phẩm chất

Đơn vị 
tính Số lượng Trị giá/trị giá dự 

kiến nhập khẩu Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

rp A ẨTông so

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA* TÓ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyên)
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)

Ghi chủ:
(1) Đổi với cá nhân: Bỏ trống.
Cột 2: Ghi rõ tên, quy cách, phẩm chất của từng máy móc, thiểt bị thuộc tồ hợp đây chuvền.
Trường họp tách được trị giá/trị giá dự kiến của từng dòng hàng nhập khẩu thì khai vào cột (5); Trường 
hợp không tách được thì khai tồng trị giá của lô hàng theo tờ khai vào dòng tổng sổ.



Số: ..... , ngày ... tháng ... nãm...
V/v thồng báo chuyển 
nhượng dự án đầu tư

Kính gửi: Cơ quan hải quan nơỉ thông báo Danh mục miễn thuế.

1. Tên tổ chức/cá nhân chuyển nhượng dự án (Chù dự án ):...

Mã số thuế:...
Cãn cước công dân/Hộ chiếu số:... Ngày cấ p :... Nơi cấp: ...
Quốc tịch:...

Số điện thoại:... số  Fax:...

2. Địa chỉ trụ sở của tổ chức/cả nhân:...
; 3. Tên dự án đầu tư: ...

4. Địa điểm thực hiện dự á n :...
5. Gỉấy chứng nhận đăng lcý đầu tư/Vãn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tu/Văn bản cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo 
của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
số ... ngày... được cấp bởi...

6. Lý do miễn thuế:
7. Tổ chức/cá nhân chuyển nhượng... đã thực hiện thông báo Danh mục

miễn thuế số ... ngày ... vởi cơ quan hải quan để thực hiện dự án ... và đã nhập
khẩu hàng hóa miễn thuế; nay, tổ chức/cá nhân... thông báo về việc chuyển
nhượng toàn bộ/một phần dự án nêu trên cho ... tổ chức/cá nhân nhận chuyển 
nhượng... mã số thuế..., tại địa chỉ..., tiếp tục thực hiện dự án theo Giấy chúng 
nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản cho phép 
đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo của nhà đầu tư gửi cơ 
quan đăng ký đàu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư số ... ngày... được cấp 
bời. . hàng hóa chuyển nhượng như sau:
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Mẩu số 32

TÊN TỎ CHỨC w CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Từ khai 
nhập khẩu 

ban đầu 
(số, ngày)

Hàng hỏa nhập khẩu 
đã được miễn thuc

Hàng hóa 
chuyển 
nhưọng

Hànạ hóa còn lại chưa 
chuyển nhượng (đối vói 

trưừng họp chuyển 
nhưọìig một phần dự án)

Ghi
chú

Tên
hàng

Số
lượng

Trị
giá

Số
lượng

Trị
giá Số lưọng T rị gỉá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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8. D a n h  m ụ c  h à n g  h ó a  c h ư a  nhập  khẩu h ết th e o  D a n h  m ụ c  m iễ n  th u ế  s ố  đ ã
đ ă n g  k ý /th ô n g  b ả o  v ớ i  c ơ  quan  h ả i q uan , đ ư ợ c  c h ủ  d ự  án  c h u y ể n  n h ư ợ n g  d ự  k iến
tiếp  tụ c  n h ập  k h ẩu  đ ể  th ự c  h iện  d ự  án:

STT Tên hàng quy cách, 
phẩm chất Đon vị tính Sốlưựng Trị giá/trị gỉá dự kiến 

nhập khẩu Ghi chú

9. Danh mục hàng hóa chưa nhập khẩu hết theo Danh mục miễn thuế số...(2) 
đã đăng ký/thông báo với cơ quan hải quan, được tổ chức, cá nhân nhận chuyển 
nhượng dự kiến tiếp tục nhập khẩu:

STT Tên hàng, quy cách, 
phẩm chất

Đtm vị 
tính Số lưựng Trị giá/trị giá dự kiến 

nhập khẩu Ghì chú

10. Tổ chức/cá nhân chuyển nhượng ... xin nộp lại bản chính Danh mục 
miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ ỉùi và bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng dự án 
(kèm theo) cho cơ quan hải quan nơi thông báo Danh mục miễn thuế (đối với 
trường hợp thông báo Danh mục bản giấy) để cơ quan hải quan được biết và theo 
dõi.

Tổ chức/cá nhân chuyển nhượng... xin cam kết những thông tin kê khai là 
hoàn toàn trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trôn; 
-L ư u : V T ,...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỎ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc ngườỉ được ùy quyền)
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dảù)

Ghi chú:
Đổi với cá nhân: Bỏ trống.

(2) Ghi số, ngày Danh mực miễn thuế đã được tổ chửc/cá nhân chuyển nhượng hàng hóa (chủ dự án) đã 
thông báo/đăng ký với cơ quan hải quan.



THÔNG BÁO TÌNH HÌNH s ử  DỤNG HÀNG HÓA NHẬP KHẢU MIẺN THUẾ

Tên tổ chức/cá nhân (chủ dự án): ... Mã số thuế:...

Số Căn cước công dân/Hộ chiếu số:... ngày cấp ... nơi cấp ... tại...

Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư):...

Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư)... Thời điểm kết thúc 
nhập khẩu hàng hóa ...

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản 
cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo của nhà đầu 
tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư số ... ngày... 
được cấp bởi...

Tên Hợp đ ồn g:...

S ố : ... N g à y :...
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Mầu số 33

STT

Hàng hỏa nhập 
khẩu miễn thuế

Đã sử
dụng
đủng
mục
đích
miễn
thuế

Đã thay đổi mục 
đích miễn thuế

Đã
tiêu
hủy

np XTon
kho

chưa
sử

dụng

Hạch toán vào sẳ tài 
sản cổ định theo quy 

định

Ghi
chú

Tên
liàng

Số
lưọrog

Tờ
khai
số,

ngày

SỐ
lượng

Số
ỉưựng

Tò' khai 
thay đổi 

mục đích sử 
dụhg số, 

ngày

SỐ
ỉưọìig

Số
lưựng

Đirọc 
hạch 

toán tài 
sản cố 
định

Không 
được hạch 

toán tài sản 
cố định

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TH EO  PHÁP LUẬT  
CỦÃ TÓ CHỨC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
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Số: ...... . ngày ... tháng ... năm...
V/v thông báo hoàn thành 
chế tạo máy móc, thiết bị

Kính gửi: Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

1. Tên tổ chức/cá nhân (chủ dự án ):...

Mã số thuế: ...
Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ...
Ngày c ấ p : N ơ i  cấp:...
Quốc tịch: ...
Địa c h ỉ:...
Số điện thoại: ... số  Fax:...
2. Tên dự án đầu tư:.
3. Địa điểm thực hiện dự án:...
4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Văn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tư/Văn bản cho phép đầu tư theo quy .định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo 
của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
số ... ngày... được cấp b ờ i...

Tổ chức/cá nhân ... thông báo với cơ quan hải quan từ ngày... đã hoàn thành 
chế tạo máy móc, thiết bị từ hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Danh mục miễn 
thuế số ... ngày ... tại... số lượng hàng hóa nhập khẩu đã được sử dụng để chế tạo 
máy móc, thiết bị như sau:

Mầu sé 34

TÊN TỎ CHỨC(J) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Thông tin hàng hóa nhập khẩu Ẵ Ẩ * dùng đc chê tạo

Số 
ỉưựng 
hảng 

hóa đã 
sử 

dụng 
để chế 

tao

Số 
lưọng 
hàng 

hóa dư 
thừa 

sau chế 
tạo

Thông tin hàng hóa 
được chế tạo

Ghi
chú

Tên hàng, 
quỵ cách, 
pham chất 

(chỉ tiết theo 
tùng dòng 

hàng)

Tò- khai 
nhập 
khẳu 

số/ngày

Đơn
vị

tính

Số
lượng

Tẽn 
hàng 

sau chế 
tạo

Đơn vị 
tính

Số
lưọng

0 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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TỔ chức/cá nhân... cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của các thông tin, tài liệu khai báo với cơ quan hải quan và lưu 
giữ các tài liệu có liên quan để xuất trình cơ quan hải quan khi thực hiện kiểm 
tra./.

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Như trẽn; CỦA TỎ CHỨC/CÁ NHÂN

- Lưu: V T ,... (hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghì chủ:
(,) Đối vối cả nhân: Bỏ trổng.
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Số: ....... ngày ... thảng ... năm...
V/v thông báo hoàn íhiện lắp 

đặt tồ hợp, dây chuyền

Kính gửi: Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

1. Tên tổ chức/cá nhân (chủ dự án):...
Mã số thuế:...
Cãn cước công dân/Hộ chiếu số: ...
Ngày c ấ p : N ơ i  cấp:...
Quốc tịch: ...
Địa chỉ: ...
Số điện thoại:... số  Fax:...
2. Tên dự án đầu tư:...
3. Địa điểm thực hiện dự án:...
4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Vãn bản chấp thuận chủ trương đầu 

tư/Văn bàn cho phép đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành/Báo cáo 
của nhà đầu tư gửi cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 
số ... ngày... được cấp bời...

Tổ chức/cá nhân ... thông báo với cơ quan hải quan về việc đã hoàn thiện 
lắp đặt hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo tồ hợp, dây chuyền đã đăng ký theo 
Danh mục miễn thuế số ... ngày ... tại ... từ ngày... số lượng hàng hóa nhập khẩu 
được sử dụng để lắp đặt như sau:

Mầu số 35

TÊN TỎ CHỦC(1) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Thông tin hàng hóa nhập khẩu

Số 
lưọìig 
hàng 

hỏa đă 
sử 

đụng 
để lắp 

đăt

Số 
lưọng 
hàng 

hóa dư 
thừa 

sau lắp 
đặt

Thông tin hàng hóa 
đuọc lắp đặt

Ghi
chú

Tên hàng, 
quy cách, 

pham chất 
(chi tiết 

theo từng 
dòng hàng)

Tờ khai 
nhâp 
khâu

số/ngày

Đom
vị

tính

SỐ
lưọmg

Tên tồ 
họrp, dây 
chuyền

Đơn 
vị tính

SỐ
Iưọng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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TỔ chức/cá nhân... cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của các thông tin, tài liệu khai báo với cơ quan hải quan và lưu 
giữ các tài liệu có liên quan để xuất trình cơ quan hải quan khi thực hiện kiểm 
tra./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỎ CHỬC/CÁ NHÂN
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghì rồ họ tên, đỏng dấu)

Nơi nhộn:
' N h ư  trên;
- Lưu: VT,..

Ghi chú:
(lí Đối với cá nhân: Bò trống.



Số.../... ngày ... thảng ... năm ...
V/v đề nghị giảm thuế xuất 

khẩu/nhập khẩu

Kính gửi:...(2)

1. Tên tổ chức/cá nhân:...
2. Mã sổ th u ế :...
Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố : ... Ngày c ấ p : ..
Nơi cấ p :... Quốc tịch :...
Số điện thoại:... số  Fax:...
3. Địa chỉ trụ s ở : ...
4. Nội dung đề nghị:...
5. Lý do đề nghị giảm thuế:...(3)
6. Thông tin về tiền thuế đề nghị giảm:
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Mầu số 36

TÊN TỎ CHỨC <■> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

STT
Tcn hàng, 
quy cách, 
pham chất

Số, ngày 
tờ khai 

hải quan

Đơn
vị

tính

Số lượng 
hàng hóa 
theo tờ 

khai hải 
quan

Trị giá 
tính 
thuế

Tỷlệ
tổn
thất

Loạỉ
thuế

Số tiền 
thuế 
phải 
nộp 

(VNĐ)

Số tỉền 
thuế đề 

nghị 
giảm 

(VNĐ)

Tổng cộng
* * X 9 ' 'Tông sô tiên thuê đê nghị giảm băng chữ:...

Hồ sơ, tài liệu kèm theo
Tổ chức/cá nhân... cam đoan nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

Nơi nhận: NGƯỜI N ộp THƯÉ hoặc ĐẠI DIỆN THEO
- Như tren; PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI N ộp THUÉ
- Lưu: ... (hoặc người được ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Gỉtỉ chủ:
(1) Đối với cá nhân: Bỏ trống.
(2) Tên cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ giảm thuổ.
(3) Ghi rồ lý đo và điều, khoản văn bàn quy phạm pháp luật áp dụng. 
w Liệt kê tên loại tài liệu kèm theo.
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Số: .../QĐ... ngày ... thảng ... nãm ...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giảm thuế đối vói hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu

Mau số 37

C ơ QUAN HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/20Ỉ6/QHỈ3 được sửa 
đối, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QHỈ5;

Căn cứ Luật Quản lý thuế sổ ỉ 08/2025/QHỈ5;

Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 3Ồ/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quản ỉý thuế đối với hàng hỏa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cử...;

Xét hồ sơ đề nghị giảm thuế của (Tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ)...;

Theo để nghị của....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu
của (Tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chi)......  thuộc tờ khai/quyết định ấn
định thuế50... ngày... như sau:

STT LOẠI THUẾ SÓ TIÊN

1 rhuể xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tự vệ

4 Thuế chống bán phá giá

5 Thuế chống trợ cấp
I



6 Thuế tiêu thu đăc biêt

7 Thuế bảo vệ môi trường

8 Thuế gỉá trị gia tăng

Tổng cộng

Bằng chữ:...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tên người nộp thuế).......
(các đơn vị có liên quan của cơ quan hải quan)........chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận: NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
- Như Điều 2; (Kỷ, ghi rỗ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
- Lưu: V T ,...



Số.../... ngày ... tháng ... năm ...
V/v đề nghị không thu thuế...

Kính gửi:......... (2)

I. Thông tỉn về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế

1. Tên người nộp thuế:...

Mã số thuế: ----- ----- ----------- ——I----------------------------------------------------------------------------- --------  ---------------- --------

Căn cước công dân/Hộ chiếu số... Ngày cấp:.../.../... Nơi cấp :...

Quốc tịch:...

Địa chĩ:...

Điện thoại:... Fax:... Email:...

2. Tên người được ủy quyền/tổ chức nhận ủy th ác :...

Mã số thuế: ----- ----------------- ----------------------- ------------ ----- ------------
<

Căn cước công dân/Hộ chiếu sổ:... Ngày cấp:......Nơi cấp:...

Quốc tịch:...

Địa chỉ: ...
Điện thoạỉ:... Fax:... Em ail:...

Hợp đồng đại lý hải quan số: ... ngày ...

II. Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế
1. Số tờ khai:... ngày... Nơi đăng ký tờ khai:...

Tên hàng, mô tả hàng h óa:...

Số lượng:...
Trị g iá : ...

2. Thực hiện thanh toán qua ngân hàng;

□ Có, số chứng từ thanh toán:.....................
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Mầu số 38

TÊN TỎ CHỨC w CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



□ Không.

3. Việc sử dụng, gia công, chế biến

□ Chưa qua sử dụng, gia công, chế biến

□ Đã qua sử dụng, gia công, chế biến
4. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, 
cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất thuộc trường hợp hoàn thuế nhưng người 
nộp thuế chưa nộp thuế

a) Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam:

b) Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa:

c) Thực hiện theo hình thức thuê:

□ Có.

□ Không.

d) Giá tính thuế nhập khẩu tính trên giá đi thuê, đi mượn:(3)

□ Có.

□ Không.

III. Thông tín về số tiền thuế đề nghị không thu

1. Thông tin về tiền thuế ,

Đơn vị: VNĐ

STT LOAI THUẾ Số tiền đề nghị không thu

1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tự vệ

4 Thuế chống bán phá giá

5 Thuế chống trợ cấp

6 Thuế tiêu thụ đặc biệt

7 Thuế bảo vệ môi trường

8 Thuế giá trị gia tăng
Ẳ ' * Tông cộng (băng sô)

(Bằng chữ:...)

2. Lý do đề nghị không thu thuế:

3. Hồ sơ, tài liệu kèm theo: ...(5)
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TỔ chức/cá nhân cam đoan thông tin khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nhừng thông tin dă khai./.

Ghi chu:
(ì) Đối với cá nhân: Bỏ trong.
f2) Tên cơ quan cỏ thẩm quyền xử ìỷ không thu í huế.
(J) Trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phiỉơtíg tiện vận chuyển cùa các tổ chúc, cả nhân đicợc 
phép iợm nhập, tải xuắí khi tạm nhập gìá tinh thuế nhập khẩu được tỉnh trên giá đi thuê, đi mirỢìì thì 
khống thuộc các tricờng hợp được hoàn thuế, không thu thuế
(4) Ghi rõ lý ứo và điều, khoán vàn bản quy phạm pháp luật áp dụng. Trường hợp đề nghị không thu 
ihuể đổi với hàng hóa xuất khau, nhập khắu thuộc đoi tirợng hoàn thuế nhưng người nộp thuể chưa 
nộp thuế thì phải ghi rõ vào ntục này. . 
f,5) Liệt kê tài liệu kèm theo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Họ và tên:....
Chứng chỉ hành nghề số:...

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  

NGƯỜI NỘP THUÊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

(nếu cỏ))



SỐ:.../QĐ-... ngày... tháng... năm ...

QƯYÉTĐỊNH
về vỉệc ấn định thuế đốỉ với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(l)

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điểu ... Luật quản ỉỷ' thuế số Ỉ08/2025/QHỈ5;
Căn cứ Điểu... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 cùa Chỉnh 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp đê tô chức, hưởng dân thi hành 
Luật Quàn lỷ thuế;

Căn cứ Điểu ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuê đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cứ...;
Theo đề nghị cùa...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Án định thuế/sửa đổi, bổ sung Quyết định ấn định thuế số...ngày... đối 

với... (tên hàng hỏa xuất khẩu/nhập khẩu thuộc tờ khơi hải quan xuất khấu/nhập 
khấu số... ngày...) của... (Tên người nộp thuê/Mã số thuê/Địa chỉ).

Điều 2. Lý do ấn định thuế/sửa đổi, bồ sung Quyết định ấn định thuế... 
(Ghi rõ lý do, Điều/khoản của vãn bản quy phạm pháp luật được áp dụng).

Điều 3. Số tiền thuế ấn định:f2)

Ịịvj;-'
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Mẩu số 39

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN -----1------- :---------- :---------

Dem vj: VNĐ

STT Loại thuế
n p «  ẰTieu
muc

•

Số tiền thuế phải nộp Số
tiền
thuế
đã

nộp

Số tiền 
thuế 
còn 
phải 
nộp

Sô 
tiền 
thuế 
đã kê 
khai

Số
tiền
thuế
ân

đỉnh
•

Chênh 
lệch 

sau ấn 
đinh 

•

1 Thuế xuất khẩu
2 Thuê nhập khâu

3 Thuê tự vệ/thuê 
chống bán phả
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giá/thuê chông trợ 
cấp

4 Thuê tiêu thụ đặc 
biêt

5
rrM A 1 1 A * •Thuê bao vệ môi 
trường

6 Thuế giá trị gia 
tăng

7 Tông cộng
(Băng chữ:...)

Điều 4. (Người nộp thuế...) có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế phải nộp 
nêu tại Điều 3 Quyết định này, tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định tại khoản 2 
Điều 16 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, khoản 1 Điêu 26 Nghị định số 
252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ vào tài khoản.... tại Kho bạc 
Nhà nước... (Trường hợp sau khi sửa đổi, bổ sung phát sinh số tiền thuế nộp thừa 
thì ghi rõ số tiền thuế nộp thừa chi tiết theo từng loại thuế).

Thời hạn nộp số tiền thuế ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 
4 Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trường Bộ Tài chính quy 
định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩụ, nhập khẩu./.

Nơi nhận: T H Ủ  T R Ư Ở N G  Đ Ơ N  VỊ
- Tên người nộp thuế; g h i ỴÕ họ tên, đóng dấu)

......>
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo.

Ghi chủ:
(1) Mầu này áp dụng chung cho trường hợp cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn tlịnh thuể; sửa đổi, 
bổ sung quyết định ấn định thuế. .

(2) Trường hợp ẩn định thuế thuộc nhiều tờ khai phải ghi chi tiết số tiền thuế theo từng loại thuế chi tiểí 
theo từng (ờ khai vào phụ lục đính kòni quyết dịnh ẩn định thuế.



* **

SỐ:.../QĐ-... ngày... thảng... nấm ...

QUYẾT ĐỊNH  
v ề  vỉệc hủy quyếỉ định ấn định thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu

THỦ TRƯỞ NG  C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều ... Luật Quản lý thuế sổ 108/2025/QHÌ5;

Căn cứ Điểu... Nghị định sẻ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp để tổ chức, hưởng dan thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư sẻ 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
kháu;

Căn cứ... ;

Theo đề nghị của...,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Quyết định ấn định thuế số ... ngày... cùa... (tên cơ quan hải 

quan) thuộc tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu số ... ngày... với tổng số tiền 
là (1) ... đồng của... (Tên người nộp thuế)... Mã số thuế... Địa chỉ....

Điều 2 . Lý do hủy quyết định ấn định thuế:... (Ghì rõ lý do).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tên người nộp thuế... 
các ông/bà... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

’r  8 7

Mấu sế 40

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN -— :----- :----------- :---------

Nơinềtộn: THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ
1 ên ngirởi nộp thuê; ghi rQ họ  rêrt, đỏng dấu)

Lưu: VT, đơn vị soạn thảo.

Ghi c /ii í:(,) Trường hợp Quyết định ấn định thuế thuộc nhiều tờ khai hài quan, tại Điều 1 phải ghi tổng 
số tiền hủy theo Quyết định, chi tiết số tiên thuế theo từng loại thuế của từng tờ  khai hải quan vào phụ 
lục đính kèm Quyết định hủy Quyết định ấn dịnh thuc.
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TÊN Cơ QUAN CHÙ QUẢN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAiM
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN — :— ’-------:--------:--------
Sô: /QĐ-... ngày... thảng ... năm...

QUYẾT ĐỊNH
về việc khoanh tiền thuế nợ đối v ó i .........(ngưòi nộp thuế)

Mẩu số 41

THỦ TRƯỞNG CO QUAN  
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản ĩỷ thuế sổ 108/2025/QH15;

Căn cứ Điểu... Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 
phủ quy định chỉ tiết một sô điểu và biện pháp để tổ chức, hưởng dân thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2Ọ26/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khau, nhập khau

Theo đề nghị của... và hồ sơ kèm theo.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Khoanh tiền thuế 11Ợ đối v ớ i.... (tên người nộp thuế)..., mã số thuế
(nếu cỏ), địa chỉ kinh doanh... kể từ ngày.... tháng... năm...(l) vớí tồng số tiền thuế 
nợ l à .... đồng (ghi rõ số tiền bằng chữ). Cụ thể như sau:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Tờ khai Ngày tháng năm tò* khai
Tiền thuế 11Ợ

(!) (2) (3) (4)
1

2

Tông cộng

(Trưởng cơ quan ban hành Quyết định)... chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Căn cứ vào số tiền thuế nợ được khoanh nêu tại Điều 1, (Trưởng 
cơ quan ban hành Quyết định)... thực hiện điều chỉnh lại số tiền thuế nợ của ... 
(tên người nộp thuế) . ..



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh văn phòng 
Cục Hải quan, Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Chi cục trưởng Chi cục hải 
quan khu Vực/Chi Cục Kiểm tra sau thông qũan, (bộphận cỏ liên quan),.,,...(tên 
người nộp thuế)........chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan...;
- Trang thông tin điện tử Cục Hải quan;
- Lưu: V T ,....

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN 
BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH

(Ký, ghi íõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chứ:
(1)Ngày bắt đầu của thời gian khoanh nợ quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghj định số 252/2026/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 6 năm 2026 cùa Chính phủ
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TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ  QUAN Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

BAN HÀNH QUYẺT ĐỊNH — — :------- :------------------------:----
Số: /QĐ-.... ngày ... thảng... năm...

QUYẺTĐỊNH

v ề  vỉệc chấm dứt hiệu lực của Quyết định khoanh tiền ỉhuế nợ đối với
 (tên người nộp thuế)

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN 
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật quản ỉỷ thuế số 108/2025/QHỈ 5;
Căn cứ Điều... Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp đê tổ chức, hưởng dẫn thỉ hành 
Luật Quản ỉỷ thuế;

Càn cứ Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trường 
Bộ Tài chỉnh quy định về quản ỉỷ thuế đối với hàrìg hỏa xuất khấu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số.... ngày ... c ủ a ......  về việc khoanh tiền thuế nợ đối
với...... /

Theo để nghị của... (bộ phận để nghị chấm dứt hiệu lực của quyết định 
khoanh tiền thuế nợ)... và hồ sơ kèm theo.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 . Chấm dứt hiệu lực của Quyết định khoanh tiền thuế nợ s ố ..... ngày

... của ... đối với ....(tên người nộp thuế), mã số thuế (nếu có), địa chỉ kinh 
doanh.........

Lý do:....  (ghi rõ trường họp chấm dứt hiệu lực của Ọuyết định khoanh
tiền thuế nợ.... theo quy định tại khoản 6 Điều 34 Nghị định sô .../2026/NĐ-CP).

Điều 2. Căn cứ quy định tại Điều 1, (trường bộ phận) ... thực hiện tính tiền 
chậm nộp đối với số tiền thuế nợ đã được khoanh và điều chỉnh lại số tiền thuế nợ 
của ... (tên ngựời nộp thuế) . .. theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh văn phòng 
Cục Hải quan, Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Chi cục trưởng Chi cục hải 
quan khu Vực/Chi Cục Kiểm tra sau thông quan, (bộphận cỏ liên quan)...,...(tên 
người nộp thuê)........chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỜNG c o  QUAN
-NhưĐiều 3; BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH
- Các to chức, cá nhân cỏ liên quan...; 0Ịỷt ghị rỊj họ Ị đ ỏ n g  dấu)
- Trang thông tin diộn tử Cục Hải quan;
-L ư u: V T ,....

Mẩu số 42
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Mẫu số 43

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

VĂN BẢN

Số: ngày.... tháng... năm...
V/v đề nghị xỏa nợ tiền thuế,

tiền chậm nộp, tiền phạt

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền xóa nợ)................. (*)

Cãn cứ Điều .... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;(l)
Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dan thi hành 
Luật Quản lý thuế ;(1)

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/202Ố/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;(,)

Căn cứ ...,(1)
(Cơ quan có thẩm quyền xóa n ợ ) ................đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ

đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của (Cơ quan đề nghị xóa nợ) 
................đối với...................(2), mã số th u ế .................

Lý do đề nghị xóa n ợ : .................
Thuộc trường hợp xóa n ợ : ................. (3)
Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đủ điều kiện xóa n ợ : ................. (4)
Đe nghị (Cơ quan có thẩm quyền xóa n ợ ) ...................xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trcn; g h i r ỹ  họ ỊCH' đóng dàù)
- Lưu: V T ,...

Ghi chú".
(1) Ghi rố Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật áp dụng.
(2) Tên dối tượng nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nglìị xỏa nợ.
(3) Nêu rò xóa nợ thuộc trường hợp nào quy định tại Luật Quàn lý thuế.
(4) Liệt kê tài liệu kèm theo
(*) Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP
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Mầu số 44

TÊN Cơ QUAN CHÙ QUẢN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ---------------------------------------

Số: ... /QĐ-TCT/TCHQ ........, ngày ... thảng ... năm...

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tỉền phạt đối vói

• :(.tên người nộp thuế),.,

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật quản ỉỷ thuế sẻ Ỉ08/2Ỡ25/QHỈ5;
Căn cứ Điều... Nghị định sỏ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp đế to chức, hưởng dẫn thi hành 
Luật Quàn ỉỷ thuế;

Căn cử Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuâí khâu, nhập 
khẩu;

Theo đề nghị của và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt đối v ớ i .....{tên

n^uờinộp thuế) . . . , mã sổ thuế . . địa chỉ kinh doanh.. (1)với tổng số tiền thuế, 
tien phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: ... đồng (viết bằng chữ: ...), trong đó:

Đơn vị tỉnh: đồng
STT Tò- 

khai/Quyết 
định ấn 

định thuế

Ngày tháng 
năm tờ 

khai/Quyết 
định ấn 

định thuế

Tiền thuế Tiền phạt chậm 
nộp) tiền chậm nộp

Số tiền

(1) (2) (3) Í4) (5) ÍQ  -  (4) + (5)
1
2

. . .

Tông
cộng:

Lý do xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền phạt:(2)

(Cơ quan ban hành quyết định).....chịu trách nhiệm về tính chính xác của
số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ.
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Điều 2. Căn cứ vào số tiền thuế, tỉền phạt chậm nộp, tiền phạt được xóa nợ 
nêu tại Điều 1 trên đây, (Cơ quan ban hành quyết định)... điều chỉnh tiền thuế, tiền 
phạt chậm nộp, tiền phạt của ... (tên người nộp thuế),..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Cục Hài quan, Trưởng Ban 
Nghiệp vụ thuế hải quan, Chi cục trưởng Chi cục hải quan khu Vực/Chi Cục Kiêm
tra sau thông quan, {bộ phận cỏ liên quan)...,,.,(tên người nộp thuế)........ chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
Như Điều 3; BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH

■Jnu,.8_uí ng u" K 1°. T m (Ký- êhi rõ họ tên vỏ đủng dấu)hải quan ban hành Quyêt định và cơ
quan cấp trên;
- Cơ quan đăng ký
kinh doanh trẽn địa bàn (*)

- Cơ quan quàn lý thuế ...(**);

Lưu: VT,....

Ghi chứ:
(ỉ) Đối với người nộp thuế ìà củ nhân, cả nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp 
tư nhân, công ty tì'ảch nhiệm hữu hạn một tỉìành viên do cả nhân làm chủ sở hừu thì phủi củ thêm thông 
í in: tên, so, ngày cẩp, cơ quan cẩp thỏ cân cước cóng dân hoặc gi ẩy chibig minh nhân dán hoộc hộ 
chiếu hoặc giắy tờ chứng thực cá nhân họp phảp khác cùa cả nhân, cá nhân kinh doanh, người đại diện 
hộ gia đình, chù hộ kinh doanh, chù doanh nghiệp tư nhân, chù công ty công ty trách nhiệm hừu hạn 
một thành viên do cả nhân làm chù SỪ hừii (trừ trường hợp người nộp thaể thuộc đổi ticợng được xóa 
nợ theo quy định ỉợi điềm c, điềm (ỉ khoán ĩ Điêu 2 ĩ Luật Quàn ĩỷ thuê sô I08/2025/QHỈ5).
(2) Ghi người nộp thuế thuộc một trong các trưởng hợp được xóa nợ tọi khoán 1 Điều 21 Luật sổ 
ỉ Ồ8/2Q25/QHỉ 5. \
(*) Cơ quan đàng ký kinh doanh hoặc cơ quan cỏ thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động 

hoặc cơ quan có thẩm quyền cẩp giay phép hành nghề trên địa bàn.
(**) Cơ quan quản lý thuế quán ỉỷ chi nhánh, đơìì vị trực thuộc, vãn phòng đợi diện, cỉịa điểm kinh 
doanh.



S ỏ:.............. /..........  ....... , ngày ... thảng ... năm...
V/v đề nghị phục hồi tiền thuế 

nợ đã được xóa

Kính gửi: .. .(Tên cơ quan cấp trên) ...

Căn cứ Luật Quản lỵ thuế số 108/2025/QH15;
Căn cứ Thông tir sô 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trường Bộ 

Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số ...ngày ... của ... về việc xóa tiền thuế nợ...
... (Tên cơ quan hải quan ban hành văn bản)... đề nghị phục hồi tiền thuế 

nợ đã được xóa cho ... (tên người nộp thuế)..., mã số thuế:...., địa chỉ:...;(1)
Lý do đề nệhị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa: ....
Số tiền thuế nợ đã được xóa đề nghị phục hồi:
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Mầu số 45
TÊN Cơ QUAN CẢP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TEN Cơ QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN HÀNH VÃN BẢN ___________ I ___ _

Đan vị tính: Đồng Việt Nam

STT
Tòr khai/Quyết 
định ấn định 

thuế

Ngày tháng năm 
tờ khai/Quyết 

định ấn định thuế

Tiền
thuế

Tiền phạt 
chậm nộp, tiền 

chậm nộp
Số tỉền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) -  (4) + (5)

1

2

...
Tổng cộng:

... (Tên cơ quan hải quan ban hành văn bản)... gửi kèm văn bản này hô sơ 
đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa cho người nộp thuế, bao gồm các tài 
liệu sau (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao):

1. ...
... (Tên cơ quan hải quan ban hành văn bản)... đề nghị .. .(Tên cơ quan cấp 

trên) ... giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nơỉnhộn: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
- Như trên; BAN HÀNH VÃN BẢN

(Kỷi ghi TỒ họ tên, đỏng dấu)
- Lưu: V T ,....

Ghỉ chú:
(ì) Trường hợp xỏa nợ đổi vởỉ cá nhân, cá nhản kinh doanh, chù hộ gia đinh, chù hộ kinh doanh, chú 
doanh nghiệp tư nhân vả chù cônẹ ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quv định íọi điểm c 
khoản ì Điêu 21 Luật quàn ìỷ thuể sổ I08/2025/QHỈ5 thì phải có thêm nội dung vê: họ và tên, sỏ thè 
cân cirởc công dân hoặc giây chửng minh nhân dán hoặc hộ chiểu hoặc chửng thực cả nhân họp pháp 
khác của cả nhân, cá nhân kinh doanh, chù hộ gia đinh, chù hộ kinh doanh, chù doanh nghiệp tư nhân 
và chù công ty trách nhiệm hủu hạn một thành viên.



Số: ... /QĐ-... ........, ngày ... thảng... năm...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa 

đối vói ...(ỉên người nộp thuế)...
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Mấu số 46

TÊN Cơ QUAN CHÙ ỌƯẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH VB Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế số 108/2025/QHỈ 5;

Căn cứ Điều... Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp đe to chức, hướng dẫn thỉ hành 
Luật Quản ỉý thuế;

Căn cử Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản ỉý thuế đối với hàng hóa xuất khau, nhập 
khẩu;

Căn cứ Quyết định s ổ ... ngày ... của... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn... của ...(cơ quan ban hành quyết định);

Căn cứ Quyết định s ổ ...ngày ... của ... về việc xóa tiền thuế nợ...

Theo đề nghị của (thủ trưởng cơ quan) (ì).....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa tính đến thời điểm ngày ... tháng
... năm ... đối v ớ i.... (Tên người nộp thuế)..., mã số thuế địa chỉ:...(1)theo
Quyết định xóa tiền thuế nợ số ... ngày ... của...(tên cơ quan hải quan ban hành 
quyết định xóa tiền thuê nợ) với số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đă được 
xóa là: ... đồng {viết bằng chữ: . . tờ khai hải quan so..., ngày...tháng...năm..

Lý do phục hồi tiền thuế nợ đã được x ó a :... (ghi trường hợp phục hồỉ tiền 
thuế nợ đã được xóa theo quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định)...(2)

Số tiền thuế nợ đã xóa được phục hồi cụ thể như sau:
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Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT Tờ khai Ngày tháng 
năm từ khai Tiền thuế Tiền phạt chậm 

nộp, tỉền chậm nộp sế tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)+ (5)

1

2

Tồng cộng

(Thủ trưởng cơ quan) (ì)...... chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu
và các thông tin Iỉên quan của hồ sơ đề nghị phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa.

Điều 2. Cãn cứ vào số tiền thuế nợ đã xóa được phục hồi nêu tại Điều 1, 
...(tên cơ quan hải quan ban hành quyết định xóa tiền thuế nợ)... điều chỉnh lại số 
tiền thuế nợ của ... (tên người nộp thuế)... và thu vào ngân sách nhà nước khoản 
nợ đã được xóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thỉ hành kể từ ngày ký. Chánh vãn 
phòng Cục Hải quan, Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, Chi cục trưởng Chi 
cục hài quan khu Vực/Chi Cục Kiêm tra sau thông quan, (bộ phận cỏ liên 
q u a n ( t ê n  người nộp thuế)........chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Nơi nhộn: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như Điều 3; ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
- Trang thông tin điện tử  của cơ quan hải quan;
- Cơ quan đăng ký kỉnh doanh trên địa bàn (*);
“ Cơ quan hải quan quàn lý ...(**);

-L ư u :V T , ...

Ghi chứ:
Trường hợp xỏa nợ đổi với cả nhân, cá nhân kinh doanh, chù hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ 

doanh nghiệp tư nhân vù chù cổng ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên theo quv định tại điểm c 
khoản ĩ  Điêu 2 ĩ Luật Quàn ỉý thaể thì phải cỏ thêm nội dung về: họ và tên, số thó cân CHỨC công dàn 
hoặc hộ chiêu hoặc chimg thực cá nhân hợp pháp khác cùa cả nhân, cả nhân kinh doanh, chủ hộ gia 
đình, chù hộ kỉnh doanh, chù doanh nghiệp tu nhàn \'à chù công ty trách nhiệm hữu hạn một í hành viên.

(ỉ) Theo thẩm quyền xỏa nợ ỉại khoàn 4 Điểu 35 Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP

(2) Ngirời nộp thuể xỏa nợ khỏnẹ đúng quy địììỉƯNgười nộp thuế quay lụi sản xuất, kinh doanh/Người 
nộp thuê thành lộp cơ sở sàn xuắt, kinh doanh mới.

(*) Cơ q u a n  đăng kỷ kinh doanh hoặc CƯ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoại dộng 
hoặc cơ quan có thâm quyên cáp giẩy phép hành nghê trên địa bàn.

(**) Cơ quan hải quan quàn lý chì nhánh, đơĩĩ vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.



Số:......./ .........  ngày .... thảng ... năm ...
V/v đề nghị nộp đần tiền thuế nợ
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Mau số 47

TÊN NGƯỜI NỘP THUÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính ệửi: (Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết 
nộp dan tiền thuế nợ).

Tên người nộp thuế............................................................................................

Mã số thuế..............................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................
Số điện thoại:........................................ số  Fax....................................................

Số tiền thuế đang nợ quá hạn quá 90 ngày bị cưỡng chế
...........................thuộc tờ khai số ........ ngày ....tháng... năm nơi đăng k ỵ .... hoặc
quyết định ấn định thuế số ... ngày .. ..tháng., .năm.. .(trường hợp nợ nhiều tờ khai 
thì lập bảng kê đính kèm).

Đề nghị .. ..(tên cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết nộp dần tiền 
thuế nợ) xem xét cho ... (tên người nộp thuế) được nộp dần tiền thuế nợ kèm 
theo Thư bảo lãnh.. ..(ghi rõ số, ngày, tên tổ chức bảo lãnh, số tiền bảo lãnh, thời 
hạn bảo lãnh)

Lý do không có khả năng nộp một lần tiền thuế:..........................................

Kế hoạch đăng ký nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của tiền thuế 
nợ.......... (ghi cụ thể kế hoạch nộp dàn theo từng tháng).

...................(tên người nộp thuế) cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Luu: VT,..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QỤYÈN)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mau số 48
TÊN Cơ QUAN CHỦ ỌƯÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH VB Độc lập - Tự do " Hạnh phúc

S ố:......... /TB-tên viết tát của cơ ........  ngày... tháng... năm...
quan ban hành VB

THỒNG BÁO 
về việc nộp dần tiền thuế nọ*
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Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/Q H 15;

Căn cứ Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản 
lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị và cam kết của.......................... (tên người nộp thuế) tại công văn
số..... ngày........tháng....... năm........kèm theo Thư bảo lãnh...... (ghi rõ số, ngày,
tên tổ chức bảo lãnh, số tiền bảo lành, thời hạn bảo lã n h )......................................(tên
cơ quan hải quan ra thông báo) thông báo:................................. (tên người nộp
thuế), mã số th u ế ...................... Địa ch ỉ:.......................................................................

1. Phần thông báo được nộp dần tiền thuế
Được nộp dần tiền thuế nợ......................(nêu rõ tên khoản nợ thuế quá hạn

quá 90 ngày, số tiền) thuộc tờ khai số....... ngày ....tháng... năm..., nơi đăng ký....
hoặc quyết định ấn định thuế s ố . .. ngày . . , .tháng.. .năm ... (trường hợp nợ nhiều 
tờ khai thì lập bảng kê đính kèm).

Thời hạn nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của tiền thuế nợ:........tháng,
kể từ ngày...tháng...năm ...

Kế hoạch nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của tiền thuế nợ:.......................

(ghi cụ thể kế hoạch nộp dần theo từng tháng đã duyệt)

Quá thời hạn nêu trên n^ười nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền chậm
nộp hoặc vi phạm cam kết tĩến độ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp, ........(tên
người nộp thuế) sẽ bị áp dụng các biện pháp cường chế theo quy định của Luật 
Quản lý thuế, tổ chức tín dụng có trách nhiệm nộp thay...(tên người nộp thuế) 
tỉên thuê nợ, tiên chậm nộp theo quy định.

2. Phần thông báo không chấp thuận/đề nghị bổ sung hồ sơ nộp dần 
tiền thuế nợ

Không thuộc đối tượng được nộp dần tiền thuế nợ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ 
(nêu rõ lý do không thuộc đối tượng được nộp dần tiền thuế nợ hoặc hồ sơ chưa 
đầy đủ)



99

........(tên cơ quan hải quan ra thông báo) thông báo để...(tên người nộp
thuế và tổ chức tín dụng nhận phát hành thư bảo lãnh) biết, thực hiện và hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Người nộp thuổ; (Ký' ghi rỹ họ tên, đóng dấu)
-T ô  chức tín dụng phát hành thư bảo lãnh;
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo.
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Mầu số 49

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VẮN BẢN
t

S ô :....... /QĐ .... ........  ngày ....thảng.... năm

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc kiểm tra thuế tại trụ sỏ’..... (I)

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số ỈỒ8/2025/QHĨ5 (2);

Căn cử Điều.,, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 
phù quy định chi tiết một so điều và biện pháp để tổ chức, hưởng dẫn thi hành 
Luật Quàn lý thuế(2);

Càn cứ Điểu ... Thông tư số 86/202Ố/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trường Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý thuê đối với hàng hóa xuất khau, nhập 
khẩu(2);

Căn cứ ............................................................(3);

Căn cứ .........................................................(4);
Theo đề nghị củ a .............................................. .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện kiểm tra tại trụ sờ người nộp thuế đối v ớ i: ......... (1).

Mã số thu ế:......................

Địa chi:..............................

Thời hạn kiểm tra:......ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết đinh kiểm
tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (bà): Chức vụ ... , Trưởng đoàn;

2. Ông (bà): Chức vụ ... , Phó Trưởng đoàn (nếu có);

3. Ồng (bà): Chức vụ ... , Thành viên;

4. Ông (bà): Chức vụ ... , Thành viên;



Điều 3. Phạm vi, nộỉ dung kiểm tra gồm:

Phạm vi kiểm tr a : ....................

Nội dung kiểm t r a : ..................
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra và quyền, nghĩa vụ của 

người nộp thuế:

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại.. các quyền 
và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại .. .(5);, các quyền và 
nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; cừ đại diện theo pháp luật hoặc đại 
diện được uỷ quyền làm việc với cơ quan hải quan; có nghĩa vụ cung câp kịp thời, 
đầy đủ, chính xác các thông tin, hồ sơ, tài liệu liến quan đến nội dung kiểm tra 
theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại 
Điều 2; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như Điều 5; ghi rò họ tên, đỏng dấu)
- Lưu: VT,...
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Ghi chú:
(1) Tên người nộp thuế.
(2) Ghi rõ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật quản lý thuổ áp dụng.
(3) Ghi rõ Điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật klìác áp đụng.
(4) Văn bản ũ uy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của cơ quan ban hành quyêt định kiêm tra.
(5) Ghi rõ Đieu khoản tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.
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Mẩu số 50

TÊN CƠQUAN QUẢN LÝ CẬP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số ... .ngày.... của .... về việc kiểm tra thuế tại trụ sở

đề nghị như sau:

 ̂1. Cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu ,... để . . . .(2). .. thực hiện kiểm tra thuế, 
bao gồm: (Ghi rõ hồ sơ hài quan, tài liệu...):

2. Cử đại diện theo pháp luật hoặc đại diện được ủy quyền của .. .(3). ... trực 
■ tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra .. .(2J. .. trong suốt quá trình kiểm tra..

Đe nghị ... .(3). ... phối hợp đề việc kiểm tra theo đúng quy định.
Trường hợp vướng mắc liên quan đến vụ việc kiểm tra, đề nghị ... (3) ... 

liên hệ vớ i.........điện thoại:.............

Nơi nhận: NGƯỜI CÓ THẢM QUYÈN <4>
0).

......................... ỉ

- Lưu: VT, Tên đơn vị.

Ghi chú:
Ký hiệu viết tắt. 

t2ìTên đom vj thực hiện kiểm tra.
(3)Tên người nộp thuể.
(4) Người ban hành quyết định kiềm tra trực tiếp kỷ thông bảo.

TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN 

S ố ....... /TB -......(l)

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
.... . ngày ... thảng ... năm

THÔNG BÁO 
về việc chuẫn bị hồ sơ, tài liệu

từ n g à y ......
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Mau số 51
TẸN Cơ QUAN CHU QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN

Sô: .../QĐ-... ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
về v iệc gia hạn thời hạn kỉểm tra thuế tại trụ s ở .................. (1)

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số Ỉ08/2025/QHỈ 5;

Căn cứ Điểu... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chỉ tiểt một sổ điều và biện phảp để tổ chức, hưởng dan thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư sẻ 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chỉnh quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khâu, nhập 
khẩu;

Căn cứ Quyết định số... ngày... của... về việc kiểm tra thuế tại trụ sở  
Căn cứ....
Theo đề nghị củ a ....

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo Quyết định

số... ngày.... của... về việc kiểm tra tại trụ s ở .............(1), mã số th u ế ............. , địa
c h ỉ ............

Thời gian gia hạn là ... ngày làm việc, kể từ ngày.../.../....
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k ý ............(1) và Đoàn kiểm

tra chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
Nơỉ nhậm t h ủ  t r ư ở n g  đ ơ n  v ị
- Như Điêu 2; (/(ý , g h i rõ  họ tên, đổng  dấu)
- Lưu: V T , ...

Ghi chú:
(1) Tôn người nộp thuế.



104

M ầu số 52
TÊN Cơ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ngày..... thảng ......năm ........

THÔNG BÁO  
Vê việc tạm dừng kiêm tra tại

Căn cứ Điều... Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ.Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều ... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cứ 9 >

Căn cứ Quyết định số ..../Q Đ  n g à y .....của.... về việc kiểm tra thuế
tại.......  '

........... . thông báo:

Tạm dừng kiểm tra thuế đổi v ớ i ................... (4)...... , mã số thuế...., địa chỉ..... ;

Lý d o :(2)..........................................................................................................................
Thời gian tạm dừng:(3)...................................................................................................

(.!).................... .................. thông báo để (4).................. 'được biết và thực hiện./.
Noi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Tên người khai hải quan; g h i VQ họ fêrt, chứ c vu  và đỏng  dấu)
- Lưu: VT, Tên đơn vị.

Ghi ch ử:
Tên cơ quan hải quan ra thông bảo

(2) Ghi rò lý đo tạm dừng, cơ quan hải quan tạm dừng hay người nộp thuế đề nghị tạm dừng
(3) Trường hợp xác dịnli được thời gian tạm dừng thì ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào; trường hợp dừng 
theo nội dung vụ việc (xác minh, thanh trạ, kiệm t r a . . s ự  kiện bât khả kháng hoặc yểu tổ khách quan 
(dịch bệnh ...) thì ghi rồ bao nhiêu ngày ke từ ngày kết thúc vụ viộc/sự kiện đỏ
(4)Tên người nộp thuê
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Cơ QUAN CHÙ QUÀN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐOÀN KIÉM TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

theo Quyết định số,.., -------------------------------------

Mau số 53

BIÊN BẢN CỒNG BÓ QUYÉT ĐỊNH KIẺM TRA

Hôm nay vào h ồ i..... giờ ....phút ngày........ , tại...................:
I. Đại dỉện cơ quan hải quan có các ông (bà):
1. Ong (bà)............................Chức vụ:....................... , Trưởng đoàn kiêm tra
2. Ông (bà)............................Chức vụ:.............. . Phó trưởng Đoàn (nếu có)
3. Ồng (b à ) .......................................................... thành viên.
II. Đại diện (người nộp thuế)....................
1. Ông(bà):....... Năm sinh.........................Quốc tịch.....................................
Chức danh:.........................................Công ty ....................................................
Địa c h ỉ:................ .................................................................. ...........................
CCCD/HỘ chiếu s ố : ...................... Ngày cấp :..........Nơi cấp:.............. .........
2. .....................................................................................................................
Nội dung như sau:
1. Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra:.
- Công bố toàn văn Quyết định số...ngày....của....về việc kiểm tra thuế tại 

trụ sở ....; giới thiệu thành viên trong Đoàn; Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc 
kiểm tra; Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Trường đoàn, thành viên đoàn; Quyền và 
nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra;

- (Các yêu cầu của Đoàn kiểm tra)....
2. Hai bên thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức làm việc.
3. Danh sách cá nhân được người nộp thuế cử tham gia cung cấp hồ sơ, tàỉ 

liệu, làm việc và ký biên bản với Đoàn kiểm tra (ghi rõ họ và tên, chức danh, số 
CCCD).

Người nộp thuế đã kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung của quyết định kiểm tra 
thuế và công nhận là đúng và đồng ý tiếp nhận quyết định kiểm tra thuế.

Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ cùng ngày.
Biên bản được lập thàiih bản, mỗi bàn gồm.......... trang, có nội dung và

giá trị như nhau, đã giao c h o ................................................ 01  bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐẠI DIỆN c ơ  QUAN HẢI QUAN 
NGƯỜI NỘP THU É Ũ (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

Ghi chú:
Đại diện theo pháp luật hoặc đại điện được ủy quyển của người nộp thuế.
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Cơ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN KIẺM TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

theo Quyết định số.... --------------------------------------

Mẩu số 54

BIÊN BẢN KIẺM TRA

Thực hiện Quyết định số....ngày....của về việc kiểm tra thuế tại trụ sở
(người nộp thuế)......

Hôm nay vào hồi giờ....phút ngày............................................. tháng n ăm ....... , tại....:
Chúng tôi gồm:
1. Ồng (bà):....................Chức vụ:...................Đơn vị........................................
2. Ông (bà):....................Chức vụ:...................Đơn vị.........................................
Đã làm việc với:
1. Ong (bà):....... Năm sinh.........................Quốc tịch.........................................
Chức danh:.........................................Công ty ................. .................... ...............
Địa c h ỉ:..................................................................................................................
CCCD/HỘ chiếu s ố : ...................... Ngày cấp :..........Nơi cấp:........................

2..........................
Nội dung kiểm tra:

Biên bản kết thúc vào h ồ i .............................. ............................... ..............................
Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.......... trang, có nộỉ dung và giá

trị như nhau, đã giao c h o .................................................... 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu c ó ) (l):

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC(2) NGƯỜI THAM GIA KIẺM TRA<3)
. (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên).

(1) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phài nêu ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký 
và ghi rõ họ tên.

Thành phần tham gia là danh sách cá nhân đã được cừ làm việc với đoàn kiổm tra tại biên bản công 
bổ quyết đjnh kiểm tra thuể. Trường hợp đại diện có thâm quyền ký biên bản phải ký ghi rõ họ tên, chức 
vụ và đỏng dấu của người nộp thue.
(3) Thành phần tham gia là thành viên đoàn kiểm tra tại quyết định kiểm tra. Trường hợp trường đoàn 
kiêm tra ký trên biên bản ghi rõ chức danh trường đoàn.
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Mau số 55
TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN C ơ  QUAN BAN Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc
HÀNH VÃN BẢN

Số:... /KL-... ngày... thảng... nâm...

KÉT LUẬN KIẾM TRA
Tai tru s ử .................• ___♦____

Căn cứ pháp lý:.....

Thực hiện Quyết định số....... ngày..........của....... ,từ ngày ... đến ngày ...Đoàn
kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở.........(I).....mã số thuế:.........địa chỉ:.....

Trên cơ sở Biên bàn kiểm tra, Biên bản làm việc (nếu có)..... , (2)......lập kết luận
kiểm tra như sau:

I. Phạm vỉ kiểm tra

II. Nội dung kiểm tra

III. Kết quả kiểm tra

- v ề  hồ sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế/...:................

- v ề  ghi chép hóa đơn, chứng từ, hạch toán kế to án :................

- v ề  điều kiện hoàn thuế/không thu thuế/...:................

- v ề .............
IV. KẾt luận kiểm tra

- Trường hợp đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế/... thì phải ghi rõ số tiền.

“ Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế/... phải ghi rõ số tiền 
và lý do không được hoàn thuế/không thu thuế/...

- Trường hợp ấn định thuế phải nêu rõ căn cứ pháp lý, số tiền thuế ấn định (nếu 
có hoặc đã xác định được), yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân 
sách Nhà nước khỉ có quyết định xử lý của cơ quan hải quan.

“ Trường hợp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá hạn yêu cầu người 
nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm phải kết luận rõ về mức xử phạt vi phạm 
hành chính về các hành vi vỉ phạm đó.
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- Trường hợp người nộp thuế có sai sót về thủ tục hải quan, hạch toán kế toán, 
hoá đơn chứng từ yêu cầu người nộp thuế khắc phục kịp thời.

- Ket luận rõ các nội dung khác (nếu có).

- Kiến nghị về biện pháp xử lý (nếu có).

V. Ý kiến của người nộp thuế 

Hồ sơ, tàỉ liệu kèm kết luận này gồm:

!>
2)

Nơi nhận:
- Người nộp thuế;
- Lưu; VT, Tên đơn vị.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chít:
(1) Tên người nộp  thuế.
(2) Người ban hànli quyết địnli kiểm tra thuế.
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TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN 
NHÀ NƯỚC CÓ THÁM 

QUYÈN

Số:..... /.......
V/v đề nghị xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế

Kính gửi: Chi cục Hải quan khu vực/đơn vị Hải quan.

Căn cứ Khoản.... Điều... Thông tư số 86/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền...........................................

Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp):...........................................................................................................................

Địa chỉ liên h ệ :.....................................................................................................

Điện thoại liên h ệ :................................................................................................

Đe nghị Chi cục Hải quan khu vực/đơn vị Hải quan xác nhận hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty.... /Chi nhánh Công ty....., mã số thuế (hồ sơ kèm
theo).

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế .................................................

(Ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác........)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

Mấu số 56

Ghi ch ít:
Hồ sơ Công ty gửi kòm:
- Giây chửng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư; Giấy chứng nhận đãng ký mã 
số thuê: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bàn sao nếu cỏ;
- Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đổi với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên 
phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(hoặc NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN)/ 

THỦ TRƯỜNG C ơ  QUAN QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CÓ THẢM QỤYÈN

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dâu)

ngày.... thảng... năm...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập 2 Tự do - Hạnh phúc



SỐ: ........ /TB-.....  ........ . ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO  

v ề  việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Kính gửi:
- ....(TênN N T)...., MST Địa chỉ:.....
- ... (Tên người đại diện theo pháp luật/tên chủ HKD) ...
MST Đ ịach ỉ:......
- . .  .(Tên chủ sở hữu hưởng lợi cùa doanh nghiệp)..... .
M ST..., Địa chỉ:....

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam số 47/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14;

Cãn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy 
định chi tỉết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản 
lý thuế;

Căn cứ dữ liệu của người nộp thuế theo dồi trên hệ thống quản lý thuế tạ ỉ ...
{tên cơ quan hải quan) tính đên hêt ngày ............... , ... {Tên người nộp thuê)
.. .đang cỏ số tiền thuế nợ là : ...................... đông, cụ thê như sau:
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Mầu số 57

TÊN CQT CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CQT BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Số Tờ 
khai

Ngày...thảng... 
năm tờ khai

Sổ tiền 
thuế nự

Số ngày 
chậm nộp 
tính đến 
ngày ...

Đơn vị 
tiền

Cơ quan hải 
quan phát sinh 

nợ thuế

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tổngcộng
* Mức tỉnh tiên chậm nộp thực hiện theo quy định tại điêm a khoản 2 Điêu 

16 Luật Quản lỷ thuế sổ Ì08/2Ồ25/QHỈ5.

(Tên cơ quan hải quan) ... thông báo:



1. Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà (...tên người nộp 
thuế...) chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện áp 
dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với cá nhân kinh doanh/chủ 
hộ kinh doanh/cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp/cá nhân là người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cụ thể:

Ông/Bà (chữ in hoa).................................... ;

'Ngày tháng năm sinh (nếu có):................. ;

Giới tính:................. ;

Các tên khác (nếu c ó ) ...........................

Quốc tịch hiện nay:...........................;

Giấy tờ tùy thân:........................., (ngày cấp:.......... . nơi cấp :.................... )

Nơi cư trú hiện n ay :......................................................................................

Nghề nghiệp..........................; Nơi làm việc:.......................................................

2. Nếu có vướng mắc, đề nghị (...tên người nộp thuế...) liên hệ với cơ quan 
hải quan theo địa chỉ:

Cơ quan/Cán bộ được giao xử lý:...................... ; Địa chỉ: .......................... ;
Điện thoại:...................

(Tên cơ quan hải quan) ... thông báo để (...tên người nộp thuế...) được biết 
và thực hiện./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c o  QUAN
-Như trên;  ̂  ̂ BAN HÀNH VĂN BẲN
- C ác bộ phận /đ ơ n  vị có liên quan  (nếu  có); g h ị  rQ h ọ tê„ t đ ó n g  d ấu )
- T ran g  th ô n g  tin  đ iện  tủ ngành H ải quan;
-L ư u : V T ...7 .
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Ghi chú:
(!) Trường hợp người không cỏ quốc lịch thì ghi rõ "không nểu chưa xác định được quốc tịch 

lh\ ghi “không rô
{ì) Đổi với người nước ngoài thì ghi rõ h ạ i giấy tờ: hộ chiếu, giấy thỏrtg hành/giơy tờ đi lại quốc 

tế .........................................................................................................................................................................................số .....* đổi với công dân Việt Nam ghi rõ CCCD/HỘ chiểu số ....
(i) Đổi vớ/ cổng dân Việt Nam; ghi địa chi thường íríưtọm írủ/nơi ờ hiện nay; đổi với người nước 

ngoài đang ở Việt Nam; ghi địa chi đang tạm trủ.
(4) Đổi vởi công dân Việt Nam ghi; íừ nụày...thảng...tĩătĩì ...đến khi người nộp thuế hoàn thành 

nghía vụ nộp thuế vào ngân sách nhà mrởc; đoi với người nước ngoài ghi: ỉừngày...íháng...năm... đến 
ngày... tháng... năm ....



Sồ: /TB-...  ̂ ngày ... thảng ... năm ...

THÔNG BÁO  
v ề  việc tạm hoãn xuất cảnh

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Vỉệt Nam số 47 /2014/QH13;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14;

Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ văn bản giao quyền s ố ........... (nếu có);

... (Tên cơ quan hải quan) ... thông báo:

1. Tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Ông/Bà/(chữ in hoa)............;

Ngày sinh:..........;

Giới tính:.........

Các tên khác (nếu có):......................................................................................
Quốc tịch hiện nay:...... (1)....................;
Giấy tờ tùy thân:....... (2)................... , ngày cấp:........... , nơi cấ p :.......................

Nơi cư trú hiện n ay :..........(3)............................................................................

Nghề nghiệp....................... ;

Nơi làm việc:.......................................................

2. Lý do tạm hoãn xuất cảnh:

Ông/Bà.......đang nợ thuế/ Ồng/Bà............  là chủ hộ kinh doanh/người đại
dỉện pháp luật/ chủ sở hữu hưởng lợi của ... (ghi tên người nộp thuế)..., (MST:....) 
đang nợ thuê/đang ờ trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuê.

Tổng số tiền thuế nợ đến ngày... tạ i ... (tên ca quan hải quan)... là :........đồng.

Tồng số tiền thuế nợ đến ngày... tạ i ... (tên cơ quan hải quan)... ỉ à : ....... USD.
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Mấu số 58

TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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3. Thời gian tạm hoãn xuât cảnh:.......

4. Cơ quan/Cán bộ được giao xử lý:
Điện thoại:...................

; Địa chỉ:

(4)

Nơi nhặn:
- Như trên;
- Òng/Bà (tại điểm 1 Thòng bảo);

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN 
BAN HÀNH VẲN BẢN

- DN/HTX/HKD tại điểm 2 Thông báo;
- Các bộ phận/đơn vị có liên quan (nếu có);
- Trang thông tin điện tử ngành Hải quan; 
-L ư u: V T . ....

Gỉtì chứ:
(ỉ) Tncờng hợp người không cỏ quốc tịch thì ghi rõ "không nếu chira xác định được quoc tịch 

thì ghi “khôngrõ”.
(2) Đối vởi ngirời nước ngoài thì ghi rồ loại giấy tờ: hộ chiếu, giấy thông hành/giấy tờ đi lại quổc

tể .....sổ....; đổi với công dán Việt Nam ghi rồ CCCD/HỘ chiểu sổ .............
(ỉ) Đổi với công LỈứn Việt Nam: ghi địa chi thường trú/tạm ỉnVnơi ờ hiện nay; đổi với người nước 

ngoài đang ở Việí Nam: ghi địa chi đang tạm trú.
Đổi với công dán Việí Nam ghi: từ ngày...íhảng...nàm ...đến khi người nộp thuê hoàn thành 

nghĩa VỊ* nộp thuế vào ngán sách nhà nước; đối với người nước ngoài ghi: í ừ ngày... thảng... nũm... đen 
ngày...tháng...năm....



114

Mẩu số 59

TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN _I___ -_______ -_______
ngày ... thảng ... năm ...

THỒNG BÁO

về  việc gỉa hạn tạm hoãn xuất cảnh
( Ban hành đổi với Thông bảo tạm hoăn xuất cành người niĩởc ngoài đã hết thời 

hạn tạm hoãn xuất cảnh 3 năm của Thông bảo tạm hoãn xuất cảnh liền kể
trước)

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Cãn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú cùa người nước ngoài 
tại Việt Nam số 47/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14;

Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ vãn bản giao quyền s ố ........... (nếu có);

... (Tên cơ quan quản lý thuế) ... thông báo:

1. Gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Ông/Bà/(chừ in hoa).........................; Ngày sinh :.......Giới tính:..........
Các tên khác (nếu có):.....................................................................................
Quốc tịch hiện nay:...... ................... ;

Giấy tờ tùy thân:...... (2)......................., ngày cấp:....... , nơi cấp:......... ;
Nơi cư trú hiện n ay :......................(3)................................................................

Nghề nghiệp........................;

Nơi làm việc:.......................................................

2. Lý do gia hạn tạm hoãn xuất cành:

Ông/Bà...... đang nợ thuế/ Ông/Bà........... là người đại diện pháp luật/ chủ sở
hữu hường lợi của ... (tên người nộp thuể)..., (mã số thuế:....) đang nợ thuế/đang 
ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế.



Tổng số tiền thuế nợ đến ngày... tại ... (tên Cơ quan hải quan)... là: .. 
đồng.

Tổng số tỉền thuế nợ đến ngày... tại ... (tên Cơ quan hải quan).,, là: .. 
USD.

3.Thời gian gia hạn tạm hoãn xuất cảnh:.......

4. Cơ quan/Cán bộ được giao xử lý:..............; Địa chỉ:.....................
Điện thoại:..................

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
-Nhưtrên; BAN HÀNH VĂN BẢN
- Ồng/Bà (tại điểm 1 Thông báo);
- Tên người nộp thuế tại điềm 2 Thông báo;
- Các bộ phận/đơn vị có liên quan (nếu có);
- Trang thông tin điện tử ngành hải quan;
-L ư u: VT...7.
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Ghi chủ:
■!/ Trường hợp người không cỏ quốc tịch thì ghi rõ “k h ô n g n ế u  chưa xác định được quốc tịch 

thì ghi "không rõ".
^  Đoi với người nước ngoài thì ghi rổ ì oại giắy (ờ: hộ chiểu, giấy thống hành/giấy tờ đi ỉại quắc

tê .....so....; đoi với người Việt Nam ghi rô CCCD/Hộ chiếu sổ .............
Đổi với cồng dân Việt Nam: ghi địa chi thường tríưtạm trú/nơi ờ hiện nay; đổi với người nước 

ngoài đang ở Việt Nam: ghi địa chi đang tạm trú.
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TÊN Cơ QUAN CÁP TRÊN 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH 

VĂN BẢN

Mau số 60

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO  

về vỉệc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 
tại Việt Nam số 47/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14;
Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông báo tạm hoãn xuất cảnh số ... ngày..../..../.... của ... (Tên ca 
quan hải quan ban hành)

Căn cứ văn bản giao quyền s ố ............(nếu có);

... (Tên cơ quan hải quan) ... thông báo:

1. Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Ông/Bà/(chữ in hoa).........................;
Ngày sinh :...... ;
Giới tính:.........;
Các tên khác (nếu có):..................................................................................... ;

Quốc tịch hiện nay:....................... (1).....;

Giấy tờ tùy thân:....... (2)........................., ngày cấp:........... , nơi cấp:.......................

Nơi cư trú hiện n ay :..................... (3)................................................................. ;

Nghề nghiệp........................;

Nơi làm việc:..................................................

2. Lý do hủy bỏ tạm hoãn xuất cánh: ... (Tên người nộp thuế)..., MST:.... đã 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

3.Thời gian hùy bò tạm hoãn xuất cảnh:.......
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4. Cơ quan/Cán bộ được giao xử lý:.................... ; Địa chỉ: ......................... ;
Điện thoại:..................

Nơi nhộn: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
Như trên; BAN HÀNH VĂN BẢN
- Ong/Bà (tại diêm 1 Thôn^ báo);
-T ôn  người nộp thuế tại điểm 2 Thông báo;
- Các bộ phận/đơn vị có liên quan (nếu có);
- Trang thông tin điện tìr ngành hải quan;
-L ư u: V T . ....

Ghi chủ:
' n Tnmnụi hợp Iiị>irừi khánự  có qvoc lịch íh ỉ ghi rô "không"; nâu chua  .Vóc cỉịtìh dược (ỊUÔC (ịch 

(hì gh i ' không rỏ
(}) Dồi vói ỉì^ ìiờ i tììiỏc ngoài thì Ịịh i rồ loạ i ỳ í iy  lò : hộ chieu. {ịiay thỏm* hàiìh/^ỉây tò ổ i Ịụ i quòc

fà .... sỏ....: doi vãi nguòi Vịộí Nam {ịh i rồ CCCD/ỊỊỘ chiêu sô . . . . . . . . . . . .
' '  Doi 1’Ớ7 còt)ị> dân ViỘỊ Nứm: í,'/// (ìịo chỉ /lĩiiòng trú/lạm ỉ rú/nơi ơ íìiệti )Kiv: cĩói vôi n^ ià /i turớc 

ÌỈỊỈOÙÌ dang ớ Việt Num: ghi lỊỊa chi ÍỈUỈIỊÌ lụm Ịrủ.
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tÌ T c ợ  q u ạ Í  ẹ í í  ỉiÍ n h  h o à  xâ  h ộ i c h ù  n g h ĩa  v iệ t  n a m
QƯYÈT ĐỊNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-... ngày ... thảng ... năm ...

__ A „ Mau số 61

QUYÉT ĐỊNH
về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành 

chính về quản lý thuế bằng biện pháp ...

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH CƯỠNG CHÉ

Căn cứ Luật quản lý thuế sỗ Ỉ08/2025/QHỈ5;

Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết một số điểu và biện pháp để tổ chức, hưởng dẫn thi hành Luật Quản 
lý thuế;

Căn cứ Quyết định sổ.... ngày... cùa .... quy định vế chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bơn hành quyêt định cưỡng chế;

Căn cứ Quyết định s ổ .... ngày .... của .... về việc cưỡng chế thi hành quyết
định hành chỉnh về quản lý thuế bằng biện p h á p ........;

Càn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế hoặc Quyết định 
nộp dần/gia hạn/miên tiền chậm nộp/thông bảo không tính tiền chậm nộp số 
....ngày ....của...;

Căn cứ văn bản giao quyền sổ .... ngày... của ... (nếu cỏ);

Theo đề nghị của ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của quyết định s ố .... ngày .... c ủ a .....về việc
cường chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp .... đối 
với ...{tên người nộp thuế bị cưởng chế)...y mã số th u ế :........, địa chỉ......... ;

Lý do chấm dứt:.....

Điều 2. . ..(Tền người nộp thuế bị cưÕTìg chế)..., ... (tên cả nhân, tổ chức 
cỏ liên quan -  nếu có)... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ..



Quyết định c ó .............. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa
các trang.

Quyết định này được gửi cho ông (bà)/tồ chứ c ..................... để thực hiện.
Quyết định này được gửi cho:

1  đ ể .........................................................

2 .......................................................... đ ể .........................................................

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c o  QUAN
- Như Điều 2 Điều 3; BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH
- (đẻ phối hợp); (Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dầu)
- Trang thông tin điện tử Hài quan; ' 7 *  d  /

- Luu: VT, ...
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Ghi chú:
(1) Ngày đoi tượng bị cưỡng chế nộp đù số tiền thuc nợ vào ngân sách nhà nước; hoặc ngày cơ quan 
quản lý thuế ban hành quyết định nộp dần hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định miễn tiền 
chậm nộp hoặc thông báo không tính tiền c h ậ m  nộp.
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TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH _____ -______-_______-_______
, .......  ngày ... tháng ... năm ...

S ố :......../QĐ-....

QUYẾT ĐỊNH

v ề  việc cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng 
biện pháp trích tiền từ tàỉ khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế 

bị cưỡng chế mở tại tỗ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Mẩu số 62

THỦ TRƯỞ NG  CO QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế sỗ Ỉ08/2025/QHỈ5;

Căn cứ Điểu... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 cùa Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dan thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định sổ... ngày... tháng ... năm ... của... quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định 
cưởng chế;

Căn c ứ .... (Tên quyết định hành chỉnh vê quàn lý thuế).... s ổ ....... ngày ...
thảng... năm... của

Căn cứ văn bản giao quyền s ổ .... ngày... tháng ... năm ... của... (nếu cỏ);

Theo đề nghị c ủ a ...........
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài
khoản đối vớỉ: ... (Tên người nộp thuế bị cưỡng c h e mã số th u ế :..........., địa
chỉ..., mở tài khoản tại ... (Tên Tổ chức tín dụng/ chi nhánh ngân hàng nước 
ngoải)... đê thi hành .... (Tên quyết định hành chỉnh về quản ỉý thuế).... số ... ngày 
... tháng... năm ... của ....

Lý do bị cưỡng chế............................................................................................ ;

Số tiền bị cưỡng ch ế :........................................................................................;

(Bằng c h ữ : .................................................................................................... )

...(Tên cơ quan ban hành quyết định).... yêu cầu ... (Tên Tổ chức tín dụng/ 
chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài) ... phong toả tài khoản, trích tiền từ tài khoản 
sô ... của ... (Tên người nộp thuế bị cưỡng chế)...;



Điều 2. ..'(Tên người nộp thuế bị cường ché)..,phải nghiêm chỉnh thực hiện 
Quyết định này.

Điều 3. ...(Tên Tổ chức tín dụng/ chi nhánh ngân hàng nước ngoàỉ)... có 
trách nhiệm phong toả tài khoản, trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu tại Điều
1 của Quyết định này để nộp vào tài khoản s ố ................mở tại Kho b ạ c ...............

Trường hợp số tiền trên tàỉ khoản của ...(Tên người nộp thuế bị cưỡng 
che)... nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cường chế thì ...(Tên Tổ chức tín dụng/chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài)." thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư 
tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có 
trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực. Ngay 
khỉ thực hiện trích tiền theo quyết định cưỡng chế, ...(Tên To chức tín dụng/chi 
nhảnh ngân hàng nước ngoài)... phải thông báo cho .... (Tên cơ quan ban hành 
qùyết định cưỡng chế)... theo địa chỉ email số điện thoại...., tên cán bộ quản 
lý:.....

Điều 4. Quyết định nàỵ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi .... 
(Tên cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế)... ban hành quyết định chấm dứt 
hiệu lực của quyết định này.

Quyết định c ó .................. trang không tách rời./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
• Đỉt_ 2' ®iê“ 3i .... u.,; .. ,, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
-T ran g  thông tin điện tử Hài quan; , , ^(Ký, ghì rõ họ tên và đóng dãu)
-L ư u: V T , ...
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TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Độc lâp - Tư do - Hanh phúc

VAN BAN ___ - ___ i _______1
~  ........ ngày ... tháng ... năm ...
Sô: .......

V/v cung cấp thông tin

Kính gừ\:...(Tên người nộp thuế/Tên ỉỗ chức tín dụng/ chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài)...

Mã số th u ế :..............................
Địa c h ỉ: ........................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của ... (Tên người nộp 
thuế)........ , mã số th u ế :......; địa chỉ kinh doanh............ ;

...(Tên cơ quan hải quan).... đề nghị (Tên tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài) cung cấp các thông tin về tài khoản của.... (Tên người nộp thuế) 
... để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài 
khoản theo quy định, bao gồm:

1. Số và ký hiệu các tài khoản mở tại ...(Tên to chức tín dụng/chi nhảnh 
ngân hàng nước ngoài)...; số tiền hiện có (số dư) của các tài khoản tại thời điểm 
cung cấp thông tin.

2. Các thông tin liên quan khác (nếu có).
Đe nghị... (Tên người nộp thuế)/(Tén to chức tín dụng/chi nhảnh ngân hàng 

nước ngoài)... gửi văn bản cung cấp thông tín tại điểm 1 và 2  nêu trên trong thời 
hạn 03 ngày làm việc, kê từ ngày nhận được vãn bản này. Văn bản cung cấp thông 
tin gửi về ...(Tên cơ quan hài quan)....; địa chỉ:...; điện th o ạ i:..... ; em ai:........

... (Tên cơ quan hải quan).... sẽ có trách nhiệm bảo mật các thông tin của 
đơn vị đã cung cấp theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
- Như ................ BAN H ÀNH  VĂN BẢN
- Các tố chức, cá nhân có licn quan; / V ' 7 • ~ 7 J  '  7 - 1
L • VT .! ( ý* 8  ọ đóng dâu)
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TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QƯYÉT ĐỊNH — —  --------  ----------  ----------
...... , ngày ... thảng ... năm ...

Số: /QĐ-...

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính về quản lý thuế 

bằng bỉện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

THỦ TRƯỞ NG  C ơ  QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Căn cứ Luật quàn lý thuế số ỈỒ8/2025/QHỈ5;

Căn cứ Điều . .. Nghị định sổ 252/2026/NĐ-CP' ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một số điểu và biện pháp để tố chức, hướng dân thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Cân cứ Quyêt định so.... ngày... của .... quy định về chức nâng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và cơ câu tô chức của cơ quan ban hành quyết định cưởng chế;

Căn cứ .... (Tên quyết định hành chính về quản lỷ thuế).... s ố ...... ngày...
tháng ... năm ... của

Căn cứ văn bản giao quyền số .... (nếu có);

Theo để nghị củ a ....

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu 
nhập đôi với: ...(Tên người nộp thuế bị cưỡng c h ê địa chỉ.., mã số thuế:
.................. đê thi hành .... (Tên quyết định hành chính về quản ỉỷ thuế).... số...
ngày... tháng... năm... cùa...;

1. Lý do bị cưỡng chế: ;
2 . Sổ tiền bị cưỡng chế: ;

(Bằng c h ữ : .................................................................................................... )

Điều 2. ...(Tên cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập) địa
c h ỉ:..... có trách nhiệm khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của ...(Tên
nạười nộp thuê bị cưỡng chế)... đê nộp vào ngân sách nhà nước theo tài khoản 
sô.....mờ tại kho bạc ....

Điều 3. ...(Tên người nộp thuế bị cưỡng chế)... phải nghiêm chỉnh thực hiện 
Quyêt định này.
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Quyết định có ... trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các
trang.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c o  QUAN
- Như Điều 2, Điều 3; BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH
- Trang thông tin điện tử ngành Hải quan; (Kỳ ' g h i rõ  họ  ìẽn  và  đóng  dẩu)

-L ư u’: V T , ...

Điều 4. Q u y ế t  đ ịn h  n ày  c ó  h iệ u  lự c  k ể  từ  n g à y  k ý  c h o  đ ến  kh i .... (Tên cơ
quan ban hành quyết định cưỡng chế)... ban  hành  q u y ế t  đ ịn h  c h ấ m  dứ t h iệ u  lự c
c ủ a  q u y ế t đ ịn h  này .
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TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN 
TÊN CO QUAN BAN HÀNH 

VĂN BÀN

Mẩu số 65

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... nâm ...

V/v cung cấp thông tin

Kính gửi:...(Tể« người nộp thuế/Tên cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương 
hoặc thu nhập) ...

Mã số th u ế :..............................
Địa c h ỉ: ........................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;
Căn cứ Điều .... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của... (Tên ngườỉ nộp thuế).... ,
mã số th u ế :..... ; địa chỉ kinh doanh........ ;

... (Tên cơ quan hải quan).... đề nghị cung cấp các thông tin về tiền lương và 
thu nhập của ...(Tên người nộp thuế) ... để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp 
khấu trừ một phẩn tiền lương hoặc thu nhập theo quy định, bao gồm:

1. Số tiền lương hoặc thu nhập của . . .(Tên người nộp thuế)...: ....
2 . Các thông tin liên quan khác (nếu có).
Đề nghị ...(tên người nộp thuế/tên tổ chức chi trả)......gửi văn bản cung cấp

thông tin nêu tại điểm 1 và 2  ở trên cho ...(tên cơ quan hải quan)... trong thời hạn
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản này. Văn bản cung cấp thông tin 
gửi \è....(tên cơ quan hải quan) .... theo địa chỉ: ...

Neu quá thời hạn nêu trên ...(tên người nộp thiiế/tên tổ chức chi trả) .....
không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về tiền lương và thu nhập 
của cá nhân bị cuỡng chế thì ...(tên cơ quan hải quan)... căn cứ vào tình hình thực 
tế để áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp theo quy định.

...(Tên cơ quan hải quan).... sẽ cỏ trách nhiệm bảo mật các thông tin của 
đơn vị đã cung cấp theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhậnỉ
- Nhtr trên;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: V T , ....

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN 
BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN C ơ  QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN HÀNH QU YẾT ĐỊNH _____ -_____-_______-________
, ...... , ngày ... thảng ... năm ...

S ố :......../QĐ-....

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về cỊuản lý thuế bằng 

biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Mầu số 66

THỦ TRƯỞ NG  C ơ  QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH  CƯỠNG CHẾ

Càn cứ Luật Quản lý thuế số Ỉ08/2Q25/QHỈ5;

Căn cứ Điều ... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp đê tô chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số .... ngày .... thảng.... năm ... của .... quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định 
cưỡng chế;

Căn cứ .... (Tên quyết định hành chỉnh về quản lý thuế).... s ố ....  ngày ...
thảng ... năm ... của

Căn cứ đề nghị thi hành Quyết định hành chỉnh quản lý th u ế .... ngày ....
thảng .... n ă m ...... của .... tại vần bàn sỏ .... ('nếu cỏ);

Căn cứ văn bản giao quyền s ổ ............ (nếu có);

Theo đề nghị c ù a ............................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu c ủ a ..... (Tên nạườỉ nộp thuế bị cưởng chế), địa chỉ.......,
mã số thuế: .... để thi hành .... (Tên quyết định hành chính về quản ỉỷ thuế).... số 
... ngày ... tháng ... năm ... của ....

Lý do bị cưỡng chế:......................................................................................

Sổ tiền bị cưỡng ch ế :.....................................................................................

(Bằng chữ:...................................................................................)

Điều 2. ...(7en người nộp thuế bị cưÕTĩg chế) ... phải nghiêm chình thực 
hiện Quyết định này.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ... (Tên cơ 
quan ban hành quyết định cưỡng c/7é)...ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực 
của quyết định này.

Quyết định c ó .............. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các
trang./.

Nơi nhận:
- N hư Điều 2;
- Cơ quan thuế (nểu cỏ);
- Trang thông tin điện tử Cục Hải quan;
- Trang thông tin diện tử Chi Cục Hải quan;

- Lưu: V T , ...

THỦ TRƯỞ NG  C ơ  QUAN  
BAN HÀNH QUYÉT ĐỊNH

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu)



TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH 

VĂN BẢN

S ố: . . . . . .
V/v đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp 

dừng làm thủ tục hải quan

, ngày ... thảng ... năm ...

Kính gửỉ:...(Tên cơ quan hải quan)...

Cãn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;
Căn cứ Điều .... Nghị định số 252/2026/NĐ-CT ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số ...ngày...tháng...năm ... của quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng

Căn cứ Thông báo/Quyết định/Văn bản về tiền thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ 
khoản thu khác...

Đe đảm bảo thi hành Thông báo/Quyết định/Văn bản về tiền thuế nợ/nợ tiền 
phí, lệ phí/nợ khoản thu khác.. .của.. .(tên người nộp thuế).. .tại văn bản số .. . .nêu 
trên;

...(Tên cơ quan đề nghị)....đề nghị quý cơ quan thực hiện cưỡng chế bằng 
bỉện pháp dừng làm thủ tục hải quan đôi với .. .(tên người nộp thuế)...

Mã số thuế:................................
Địa chỉ:......................................
Số thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ khoản thu khác bị cường chế:..............(viết

băng chữ)...................
Lỵ do đề nghị cưỡng chế:.............................................
Hồ sơ, tài liệu kèm theo:
Thông báo/Quyết định/Văn bản về tiền thuế nợ/nợ tiền phí, lệ phí/nợ khoản 

thu khác...của....(tên người nộp thuế)....
Tài liệu liên quan khác.
Neu có vướng mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận.. ..thuộc.. ..(Tên cơ quan đề

nghị)....theo sổ điện thoại: ...địa chỉ......
...(Tên cơ quan đề nghị)....có ý kiến đ ể ..... (tên cơ quan hải quan)...được

biết và phối hợp thực hiện./.

chế;

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tcn người nộp'thuế (đế thông báo);
- Các đơn vị cỏ liên quan;
-L ư u: V T ,....

THỦ TRƯ Ờ NG  C ơ  QUAN  
BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên v à  đóng dấu)
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Mẩu số 68

TÊN Cơ QUAN CẤP TRẺN 
TÊN Cơ QUAN BAN HÀNH 

QUYÉTĐỊNH

Số: /QĐ-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ... thảng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 
bằng bỉện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế 

do tồ chức, cá nhân khác đang giữ

THỦ TRƯỞNG CO QUAN BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH CƯỞNG CHẺ

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế sổ Ỉ08/2025/QHĨ5;

Căn cứ Điều ... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp để íô chức, hướng dân thi hành 
Luật Quản lỳ thuế;

Cãn cử Quyết định sô.... ngày.,.thảng,..năm... c ủ a q u y  định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của cơ quan ban hành quyết định cưỡng 
chế;

Căn cứ  .... (Tên quyết định hành chỉnh về quản lý thuế).... s ố .... ngày ... 
thảng ... Yìăm ... của .../

Căn cứ vãn bản giao quyền sế  .... (nếu có);

Theo để nghị của ....

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sàn khác của đối tượng bị 
cưỡng chê do tô chức, cá nhân khác đang giữ đối với: ...(Tên người nộp thuế bị
cường chế)..., địa chỉ..., mã số thuế :................. đề thi hành .... (Tên quyết định
hành chính về quàn ỉỷ thuế).... số ... ngày ... tháng ... năm ... c ủ a __

Lý do bị cưỡng chế :........................................................................................
Số tiền bị cưỡng ch ế :......................................................................................

(Bằng chữ : ..................................................................................................... )

...(Tên, mã số thuế, địa chi trụ sở/nơi cư trú của tổ chức/cá nhán đang nắm 
giữ tiên, tài sản)... của ... (Tên người nộp thuế bị cưỡng chế)....

Điều 2. ... (Tên người nộp thuế bị cường chế).... và ...(Tên bên thứ ba ỉà tẻ 
chức/cả nhân đang nắm giữ tiền, tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chê), (tên



cơ quan hải quan quản Ịý bên thử ba) ... phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết 
định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ... (Tên cơ 
quan ban hành quyết định cưỡng chế)...ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực 
của quyết định này.

Quyết định c ó ............. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các
trang./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
' ....(để phối hợp);
- T rang  thông  tin  đ iện  tử  C ục H ải quan ;

THỦ TRƯỞ NG  C ơ  QUAN  
BAN HÀNH QƯYÉT ĐỊNH

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu)
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TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ  QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

VẮN BẢN ------- --------------------------------
7 7 ..........  ...... , ngày ... tháng ... năm ...
Sô: .......

V/v cung cấp thông tin

Kính (Tên người nộp thuế/Tên cơ quan, (ổ chức quản lỷ tiền
lương hoặc thu nhập) . . .

Mã số th u ế :..............................
Địa c h ỉ: ........................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Điều .... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của... (Tên người nộp thuế).... ,
mã sổ th u ế :..... ; địa chỉ kinh doanh........ ;

...(Tên cơ quan hải quan).... đề nghị cung cấp các thông tỉn về tiền lương và 
thu nhập cùa...(Tể/7 người nộp thuế) ... để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp 
khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập theo quy định, bao gồm:

1. Số tiền lương hoặc thu nhập của ...(Tên người nộp thuế)...: ....

2. Các thông tin liên quan khác (nếu có).

Đề nghị...(Tểrt người nộp thuế)/( Tên cơ quan, tố chức quản lý tiền lương
hoặc thu nhập) ......gửi văn bản cung cấp thông tin tại điềm 1 và 2  nêu trên trong
thời hạn 03 ngày làm việc, kê từ ngày nhận được văn bản này. Văn bản cung cấp 
thông tin gửi về ...(Tên cơ quan hải quan) .... theo địa chỉ: ...

3. Tài sàn: Yêu cầu cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản bên thứ 
ba đang nắm giữ.

+ Loại tài sản, địa chỉ sử dụng/cât trữ hiện nay, tình trạng tài sản, quyên sở 
hữu của tài sản.

+ Giá trị tài sản được phản ánh trên sổ sách kế toán của người nộp thuế bị 
cưỡng chế, kết quả sàn xuất kinh doanh của người nộp thuế, hợp đồng mua bán, 
chuyển đồi, chuyển nhượng hoặc tặng cho, giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài 
sản.

4. Tên tổ chức, cá nhân có khoản nợ đối với người nộp thuế sắp đến hạn phải 
trả: giá trị, thời hạn.

Mẩu số 69
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Đề nghị .. .(tên người nộp thuế)/(tổ chức, cá nhân)/(bên thứ 3)... gửi văn bản 
cung cấp thông tin nêu tại điểm 1,2,3 và 4 ở trên cho .. .(tên cơ quan hải quan) . .. 
trong thời hạn 05 n^ày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản này. Văn bản cung 
cấp thông tin gửi về....(tên cơ quan hải quan).... theo địa chỉ: ...

Kẻ từ khi nhận được văn bản này, đề nghị (bên thứ 3) không được chuyển 
trả tiền, tài sản (bao gồm cà khoản nợ phải thanh toán cho người nộp thuế) cho 
người nộp thuế bị cưỡng chế cho đến khi thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà 
nước hoặc chuyển giao tài sản theo đề nghị cơ quan quản lỵ thuế, (nếu gửi bên 
thứ 3)

Trường hợp bên thứ 3 đang nắm giữ tiền, tài sản của người nộp thuế bị cưỡng 
chế khồng thực hiện được yêu cầu của cơ quan thuế thì phải có văn bản giải trình 
gửi cơ quan thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
yêu cầu của cơ quan thuê, (nêu gửi bên thứ 3)

...(Tên cơ quan hải quan).... sẽ có trách nhiệm bảo mật các thông tin của 
đơn vị đã cung cấp theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- N hư trên;
- Các tổ chức, cá nhân cỏ liên quan;
- Lưư: V T ,....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



S ô :................... ...... . ngày ... thảng ... năm ...
V/v xác minh tài sản

Kính gửi:...(tên người nộp thuế)/(tồ chức, cá nhân)...
Mã số th u ế :..............................

Địa c h ỉ:........................................
Căn cứ Luật Quản !ý thuế số 108/2025/QH15;
Căn cứ Điều... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tồ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của...(tên người nộp thuế),..,
MST...; địa chỉ kinh doanh...........;

... (Tên cơ quan hải quan)...yêu cầu... (tên người nộp thuế)/(tồ chức, cá 
nhân)... cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản để thực hiện cưỡng chế 
bằng biện pháp kê biên tài sản theo quy định, bao gồm:

1. Loại tài sản, địa chỉ sử dụng/cất trữ hiện nay, tình trạng tài sản (được 
cầm cố, thế chấp đăng ký giao dịch bảo đảmv . quyền sở hữu của tài sản.

2 . Giá trị tài sản được phản ánh trên sổ sách kế toán của người nộp thuế bị 
cưỡng chế, kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, hợp đồng mua bán, 
chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc tặng cho, giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài 
sản.

Đe nghị ... (tên người nộp thuế)/(tồ chức, cá nhân) ... gửi văn bản cung 
cấp thông tin nêu tại điểm 1 và 2 ở trên cho ... (tên cơ quan hải quan.... theo địa 
chỉ: ....

Trường hợp người nộp thuế là cá nhân đang trong thời gian chữa bệnh: đề 
nghị gửi các tài liệu chứng minh đang chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh được 
thành lập theo qui định cùa pháp luật.

Nếu quá thời hạn nêu trên.,.(tên người nộp thuế)/(tổ chức, cá nhân).....
không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ thì...(tên cơ quan hải 
quan)... sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế khác theo qui định của pháp luật.

Cơ quan hài quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin của đơn vị đã cung 
cấp theo đúng quy định của pháp luật./.

Noi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trên; (Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu)
- Tô chức, cả nhân có liên quan;
- Lưu: VT,...

Ghi chú: Cư quan hài quan có thê dè nghị nguời nộp ihuể đong thời cung cắp thông tin vẻ lài sàn và 
bên thứ 3.

Mầu số 70
TÊN Cơ QUAN CHÙ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN C ơ QUAN BAN Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc
HÀNH VẤN BẢN ----- -— -------- ----------- -----------
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Mầu số 71
TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CO QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
VẢN BẢN —

BIÊN BẢN
XÁC NHẬN KẾT QUẢ XÁC M INH TÀI SẢN

Hôm nay, h ồ i............giờ.........ngày........... tháng......... năm................
T ạ i.............................. .7.......................................... .7..................................

Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN C ơ  QUAN HẢI QUAN:

I. Ông (Bà):.................................................

Chức vụ:.....................................................

Đơn vị:........................................................

2...................................
II. CÁ NHÂN HOẢC ĐAI DIÊN TÓ CHỨC, CÁ NHÂN BI CƯỠNGa • * 7 •

CHẾ:

Ông (Bà):................................................ Quốc tịch:............................

Chức vụ:.....................................................(nếu có)

Địa chỉ:..............................................
Nghề nghiệp:...................................

Căn cước công dân/hộ chiếu số:................Ngày cấp:.............. Nơi cấp...........
III. CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC, CÁ NHÂN ĐANG NÁM  

G IỮ  TÀI SẢN CỦA TỎ CHỬC, CA NHÂN BỊ CƯỠNG CHẾ (nếu có):

l.ông  (Bà):...............................................

Chức vụ:................................................
Đơn vị:....................................................

2....
IV. NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Nếu có):

1. Ông (Bà):....................................Quốc tịch...............................................

Địa chỉ:...........................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................

Căn cước công dân/hộ chiếu số:.................Ngày cấp:............. Nơi cấp........



Tài sản kê biên thứ nhất: Ghi rõ tên tài sản, loại tài sản, tình trạng, đặc điểm 
tài sản bị kê biên, thông tin đăng ký sờ hữu tài sản (nếu có).........

Tài sản kê biên thứ hai: Ghi rõ tên lài sản, loại tài sản, tình trạng, đặc điểm 
tài sản bị kê biên, thông tin đăng ký sở hữu tài sản (nếu có).........

Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm.........trang; có nội dung và có
giá trị như nhau. Đã giao cho................................................ 01 bản (I).

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 
cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bồ sung khác (nếu có):............................................................... (2)

2..........

Q u a  tỉế n  h àn h  x á c  m i n h  th ô n g  tin  v ề  tài sản  c ủ a . . .  (Tên người nộp thuế bị
cưỡng ch ế\ các bên xác nhận thông tin về tài sản của...(7e« người nộp thuế bị
cường chế) ..  .n h ư  sau:

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỎ 
CHỨC/CÁ NHÂN BỊ CƯỞNG 
CHÉ/ BÊN THỨ BA NẤM GIỮ 

TÀI SẢN CỦA NGƯỜI NỘP 
THUÉ BỊ CƯỠNG CHẾ 

{Kỳ, ghì rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN C ơ  QUAN HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(1) Trirờng hợp cả nhân hoặc đại diện iố chícc/cá nhân bị cưỡng chế/ bên thứ ba năm giữ tài sàn cùa 
người nộp thuế bị cưỡng chế văng mặt hoặc có một mà từ chối ký biên bàn í hì ngirời lập biên bản giao 
cho người chửng kiến, đợi diện chỉnh quyền địa phương, đại diện tổ dân phổ, đại diện người đưực giao 
bào quàn tài sàn...
(2)Tncờìì% hợp có người vắng một hoặc có mặt mà từ chổi kỷ biên bàn thì người lập biên bản phủi ghi 
rồ ỉỷ do vào biên bủn.
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Mầu số 72

TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN C ơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẲN -------- :------- ----------- :------------
......., ngày ... tháng ... năm ...

V/v đề nghị cưỡng chế bằng 
biện pháp kê bicn tài sản

Kính gửi:...(ƯBND cấp xã/ tỉnh nơi có tài sản kê biên)...

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;
Căn cứ Đ iều ... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tồ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số.... ngày...tháng....năm... củ a .... quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của cơ quan ban hành quyết định cường 
chế;

Căn c ứ .... (Tên quyết định hành chỉnh về quản ỉỷ thuế).... số .... ngày ... tháng 
... năm ... của

Căn cứ vào bỉên bản xác minh tài sản kê biên số...ngày... giữa ...(Tên cơ 
quan hải quan)., .và . ..{Tên người nộp thuế bị cưỡng chế).

.. .(Tên cơ quan hải quan) . . . đề nghị.. .{UBND cấp xã/ tỉnh nơi có tài sản kê 
biên) thực hiện cường chế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với ...(Tên người
nộp thuế bị cưỡng che)..., địa chỉ..., mã số th u ế :..........để thi hành .... (Tên quyết
định hành chính về quản lý thuế).... số ... ngày ... tháng ... năm ... của ....

Lý do bị cường chế:..................................................................................;
Số tiền bị cưỡng chế:................;
(Bằng ch ữ :........................................................................................................ )
Thông tin về tài sản bị cưỡng chế:

Đề nghị ...(ƯBND cấp xã/ tỉnh nơi có tài sản kê biên)...gửi kết quả thực 
hiện kê biên bán đấu giá tài sản kê biên cho cơ quan hải quan, trường hợp không 
thực hiện kê biên tài sản thì thông báo cho cơ quan hải quan về lý do không thực 
hiện.

Hồ sơ, tài liệu kèm theo:
- {Tên quyết định hành chỉnh về quản lý thuế).... số .... ngày ... tháng ... năm 

... của
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- Biên bàn xác minh tài sản kê biên số...ngày...giữa ...{Tên cơ quan hải 
quan),. .và .. .{Tên người nộp thuế bị cưỡng chế)...

- Hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản của người nộp thuế;
- Tài liệu liên quan khác (nêu có).
Nêu có vướng mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận ...thuộc ...(Tên cơ quan 

hải quan).,, theo số điện thoại:..... , địa chỉ.......................
. ..{Tên cơ quan đề nghị)... thông báo để . ..(ƯBND cấp xã'ỉ tỉnh nơi có tài 

sản kê biên) .. .được biết và thực hiện./.

Nơi nhộn: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
- N hư trên;
- . . .  (Tên ngtrời nộp thuế)... (để thông báo);
- Các đom vị có liên quan;
- Lưu:VT, bộ p h ậ n  phát hành thông báo.

BAN HÀNH VĂN BẢN
(Kỷ, ghi rỏ họ tên, đổng dấu)
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Mẩu số 73
TÊN Cơ QUAN CÂP TRÊN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN C ơ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VAN BAN — -̂------ ----------

Sô: ... .., ngày ... thảng ... năm ...
V/v đề nghị thu hồi giấy

Kính gửi:...(Tên cơ quan cấp giấy

Cãn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Điều .... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ tình hình châp hành nghĩa vụ nộp thuê của... (Tên người nộp thuê).... ,
mã số th u ế :..... ; địa chỉ:...;

Ợên cơ quan hải quan)... đề nghị quỵ cơ quan thực hiện biện pháp thu hồi 
gỉấy ... của ...(Tên đổi tượng bị cưỡng chế) . . . , mã sổ thuế :...... , địa chỉ:...

Lý do đề nghị thu h ồ i:.....

Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu 
hồi của ...(Tên cơ quan hải quan)..., ... (Tên cơ quan câp giấy)... phải ban hành 
quyết định thu hồi gỉấy... hoặc thông báo cho ...(Tên cơ quan hải quan)... về lý 
do không thu hồi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...(Tên người nộp thuế)..... ;
- Các tổ chức, cá n h â n  có liên quan;
- Lưu: VT,....

THỦ TRU ỎNG Cơ QUAN 
BAN HÀNH VĂN BẢN

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

{1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng 
nhận dăng ký hợp tác xâ hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy phép thành lập và hoạt động 
hoặc giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận dăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
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Số: ...

TÊN Cơ QUAN CẨP TRÊN
TÊN CO QUAN BAN HÀNH

VĂN BẢN

Mấu số 74
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ... tháng ... năm ...

V /v  đề nghị khôi phục tình trạng 
pháp lý cùa doanh nghiệp

Kính gửi:...(Tên cơ quan cấp giấy

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số....;

Cãn cứ Điều .... Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ văn bàn đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp số... 
ngày ... tháng ... năm ... của... (Tên người nộp thuế).... ;

Căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của ...(Tên người nộp 
thuế).... , mã số th u ế :...... . địa chỉ...;

...(Tên cơ quan hài quan)... đề nghị quý cơ quan thực hiện khôi phục tình 
trạng pháp lý cho ...(Tên người nộp thuế)... , mã số th u ế :..... ; địa chỉ...;

Lý do khôi phục:.....

Nơi nhặn: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN
-Nhưtrôn;  ̂ f BAN HÀNH VĂN BẢN
- ...{lẽn ngirời nộp ỉ huề)...; g h i rõ  họ tên và đóng  dấu)
- Các tô chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: V T , ...


